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Lời nói đầu
Năm học 2015-2016 sẽ có khoảng 81,500 học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tốt nghiệp trung học cơ sở. Các em có rất nhiều lựa chọn cho con đường học tập tiếp theo của mình vào năm học 2016-2017. Tuỳ theo năng lực và điều kiện học tập, các em có thể lựa chọn để vào học tại các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, trường trung học phổ thông công lập, công lập tự chủ tài chính, ngoài công lập hay tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp; các em có năng khiếu về thể dục thể thao có thể học tại Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội.
Cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10
Trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2016-2017 giúp học sinh lựa chọn trường dự tuyển phù hợp với điều
kiện, nguyện vọng và năng lực học tập của mình, thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục đăng kí dự tuyển, tham gia dự tuyển đạt kết quả tốt. Những thông tin về phương thức tuyển sinh, lịch đăng kí dự tuyển, lịch thi, lịch nhập học,... được đăng tải cụ thể, chi tiết. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo rất tốt cho cha mẹ học sinh trong việc tư vấn và giúp đỡ con em lựa chọn môi trường học tập phù hợp ở giai đoạn chuyển đổi cấp học. Đồng thời cuốn sách cũng là một tài liệu giúp các cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên văn phòng nhà trường trong tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác tuyển sinh.
Do khuôn khổ của cuốn sách có hạn, Ban biên soạn đã cố gắng lựa chọn, sắp xếp các thông tin một cách khoa học, hợp lí, ngắn gọn để người đọc dễ hiểu, dễ vận dụng. Cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, Ban biên soạn rất mong được sự góp ý của các cơ sở giáo dục, các cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh.
Xin trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN SOẠN
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MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh (HS) đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) có tuyển HS tốt nghiệp THCS. 
2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 
3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS. 
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Phần một
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN - ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN - HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN 

1. Đối tượng dự tuyển
HS đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THCS).
2. Điều kiện dự tuyển a. Điều kiện về độ tuổi
· Tuổi của HS vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh từ 01/01/2001 đến 31/12/2001). 

· Một số trường hợp đặc biệt: 

· HS đã học vượt lớp ở các cấp học trước hoặc HS vào cấp học trước ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS. 

· HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể cao hơn 3 tuổi so với quy định. 

· HS thiếu 1 tuổi do tồn tại những năm học trước có đủ điều kiện về học lực, sức khỏe, có đơn xin học THPT trước 1 tuổi được đăng kí dự tuyển. Trường THCS lập danh sách (theo mẫu), phòng GD&ĐT tập hợp danh sách và trình Sở duyệt vào ngày 15/5/2015. 

· Các trường hợp khác phòng GD&ĐT lập danh sách báo cáo Sở để xem xét giải quyết. 

· HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học. 

b. Điều kiện về hộ khẩu
- Dự tuyển vào trường THPT công lập:
+ HS hoặc bố (mẹ) HS có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại Hà Nội.
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· HS hoặc bố (mẹ) HS đã hoàn thành thủ tục nhập HKTT, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã. 

· Riêng Trường THPT Chu Văn An: HS các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kì thi HS giỏi cấp tỉnh được đăng kí dự tuyển. 

- Dự tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), trường THPT ngoài công lập:
+ HS thuộc các diện trên; HS hoặc bố, mẹ HS có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội.
c. Điều kiện về ngoại ngữ
· Chương trình ngoại ngữ hệ 7 năm: các trường THPT (công lập, công lập TCTC, ngoài công lập) dạy Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật nối tiếp chương trình đã học ở cấp THCS. Khi đăng kí dự tuyển, HS phải chọn trường THPT có môn ngoại ngữ đã học đủ 4 năm ở cấp THCS để được học tiếp ở cấp THPT. 

· Chương trình Tiếng Pháp hệ 3 năm: Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và trường THPT Sơn Tây có lớp dạy Tiếng Pháp chương trình hệ 3 năm (riêng trường THPT chuyên Nguyễn Huệ là lớp chuyên). HS học bất cứ ngoại ngữ nào ở cấp THCS đều có thể đăng kí dự tuyển vào lớp Tiếng Pháp của hai trường này. HS đăng ký dự tuyển lớp Tiếng Pháp hệ 3 năm trường THPT Sơn Tây được phép đăng ký NV còn lại vào 1 trường THPT trong KVTS quy định, kể cả trường không tổ chức dạy Tiếng Pháp hệ 3 năm. 

· HS học Chương trình Tiếng Pháp song ngữ được học ngoại ngữ 2 là Tiếng Anh ở cả 4 năm học THCS (thể hiện trong học bạ THCS) được đăng kí dự tuyển vào các lớp học Tiếng Anh ở THPT. Nếu HS đã đăng kí học Tiếng Anh thì phải đăng kí học Tiếng Anh ở cả hai trường nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2). 

· HS học Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) và Tiếng Anh (ngoại ngữ 

2) trong 4 năm học ở cấp THCS được lựa chọn học Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh ở cấp THPT, nhưng chỉ được đăng kí học một 
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loại ngoại ngữ ở cả hai trường NV1 và NV2. Chương trình Tiếng Nhật hệ 7 năm được thực hiện ở các trường THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức.
- Đặc biệt, năm học 2016 - 2017, tại trường THPT Việt Đức có lớp dạy Tiếng Đức (ngoại ngữ 2), Tiếng Anh (ngoại ngữ 1) cho 2 đối tượng sau:
· Đối tượng 1 (giống như các năm học trước): HS sau khi đã trúng tuyển vào trường THPT Việt Đức, nếu có NV học Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) sẽ đăng ký. Nhà trường căn cứ vào số lượng HS đăng ký để mở lớp dạy Tiếng Anh (ngoại ngữ 1), Tiếng Đức (ngoại ngữ 2, hệ 3 năm) cho HS có NV. 

· Đối tượng 2 (áp dụng từ năm học 2016-2017): Mở 1 lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2, hệ 7 năm) cho các HS đã hoàn thành 4 năm học Tiếng Đức trong Dự án Tiếng Đức ở cấp THCS, có Tiếng Đức đạt trình độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu). Các HS này, nếu có NV, được đăng ký 1 NV vào học lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2, hệ 7 năm) tại trường THPT Việt Đức, NV còn lại vào 1 trường THPT được KVTS quy định. 

3. Hồ sơ dự tuyển
a. Hồ sơ dự tuyển gồm:
· Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 (mẫu M01). Đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước gọi là thí sinh tự do (TSTD), phải được chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú xác nhận: “Không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân”; 

· Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

· Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp năm học 2015-2016) do trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDTX sau đây gọi chung là Cơ sở giáo dục (CSGD) cấp; 

· Bản chính học bạ cấp THCS; 

· Các loại giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới. 
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(Tất cả các giấy chứng nhận phải nộp đúng thời hạn cùng với hồ sơ dự tuyển)
Các CSGD có trách nhiệm hướng dẫn HS đang học lớp 9 năm học 2015-2016 làm hồ sơ dự tuyển. Các phòng GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn TSTD và thí sinh (TS) tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 tại các tỉnh, thành phố khác, đủ điều kiện về hộ khẩu, có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT tại Hà Nội làm hồ sơ dự tuyển.
b. Nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển
· HS tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 tại các CSGD: Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại CSGD nơi HS đang học lớp 9. 

· HS thuộc diện TSTD hoặc HS có đủ điều kiện về hộ khẩu (tại Phần một.I.2.b) nhưng không học lớp 9 tại Hà Nội năm học 2015-2016 gọi là TS học tỉnh ngoài (TSHTN): Nộp hồ sơ tại phòng GD&ĐT quận, huyện nơi HS hoặc bố, mẹ HS có HKTT. 

· HS tỉnh ngoài đủ điều kiện dự tuyển vào Trường THPT Chu Văn An nộp hồ sơ tại phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Địa chỉ: 485 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội). 
Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Ngày 10/5/2016. c. Rút hồ sơ
HS trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường THPT (công lập, công lập TCTC, ngoài công lập), trung tâm GDTX, khi có nhu cầu được quyền rút hồ sơ, nhà trường phải tạo điều kiện để HS rút hồ sơ. Trường hợp HS có nguyện vọng chuyển trường sang tỉnh, thành phố khác để học tập, nhà trường làm thủ tục chuyển trường nhưng không xóa tên HS trong danh sách trúng tuyển, còn các trường hợp khác phải xóa tên HS trong danh sách trúng tuyển.
4. Cấp “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT”
Sở GD&ĐT uỷ quyền cho phòng GD&ĐT cấp cho mỗi HS một “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT”. Phiếu báo thi phải dán ảnh HS và ảnh phải đóng dấu giáp lai của CSGD.
Từ ngày 02/6/2016 đến 03/6/2016: HS nhận Phiếu báo thi tại
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các CSGD, TSTD và TSHTN nhận tại phòng GD&ĐT. Khi nhận Phiếu báo thi, HS phải kiểm tra ngay các thông tin trên “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT”, nếu thấy sai sót phải báo cáo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. CSGD tập hợp các sai sót thành văn bản nộp cho phòng GD&ĐT, phòng GD&ĐT kiểm tra và thống kê sai
sót thành hai loại, loại 1: sai sót về nguyện vọng; loại 2: sai sót về thông tin TS để nộp Sở ngày 04/6/2016. HS sẽ nhận lại Phiếu báo thi sau khi được đính chính, sửa chữa trước ngày 07/6/2016
từ CSGD.
HS sử dụng Phiếu báo thi này để tham dự kì thi tuyển sinh trong các ngày 08, 09, 10/6/2016.
AI. KHU VỰC TUYỂN SINH 

1. Tuyển sinh vào trường THPT công lập 

a. Phân chia khu vực tuyển sinh (KVTS)
- Toàn thành phố có 12 KVTS, HS (đúng đối tượng, độ tuổi và đủ điều kiện) có HKTT hoặc bố, mẹ HS có HKTT ở KVTS nào được đăng kí NV dự tuyển vào hai trường THPT công lập của KVTS đó, cụ thể như sau:
· KVTS 1: Gồm các quận Ba Đình, Tây Hồ. 

· KVTS 2: Gồm các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. 

· KVTS 3: Gồm các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân. 

· KVTS 4: Gồm quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì. 

· KVTS 5: Gồm quận Long Biên, huyện Gia Lâm. 

· KVTS 6: Gồm các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. 

· KVTS 7: Gồm các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Hoài Đức, Đan Phượng. 

· KVTS 8: Gồm huyện Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì. 

· KVTS 9: Gồm các huyện Thạch Thất, Quốc Oai. 

· KVTS 10: Gồm quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai. 

· KVTS 11: Gồm các huyện Thường Tín, Phú Xuyên. 

· KVTS 12: Gồm các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức. 
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b) Các trường hợp không theo KVTS:
· HS đăng kí dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An, trường THPT Sơn Tây không phân biệt KVTS, NV còn lại phải đăng kí theo KVTS quy định. 

· HS đăng ký dự tuyển học Tiếng Đức (ngoại ngữ 2), Tiếng Anh (ngoại ngữ 1) tại trường THPT Việt Đức, HS có 1 NV vào trường THPT Việt Đức và NV còn lại phải đăng ký theo KVTS quy định. 

· HS đăng kí dự tuyển học ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nhật không phân biệt KVTS, tuy nhiên cả 2 NV đều phải thuộc các trường THPT có tổ chức dạy Tiếng Pháp, Tiếng Nhật. 

c. Đổi KVTS
· Những HS thuộc vùng giáp ranh giữa các KVTS hoặc có chỗ 

· thực tế khác với nơi đăng kí HKTT..., có đủ điều kiện dự tuyển được phép đổi KVTS với điều kiện: hai NV vào hai trường THPT công lập phải ở trong cùng một KVTS trừ hai trường hợp nêu trên (Phần một.II.1.a). 

· HS có đơn xin đổi KVTS (theo mẫu M02), trong đơn nêu rõ lí do đổi và được thủ trưởng CSGD xác nhận. 

2. Tuyển sinh vào các trường THPT Công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập
HS đúng đối tượng, đủ điều kiện, đủ hồ sơ được đăng kí dự tuyển vào một trong số các trường THPT công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập không phân biệt KVTS.
III. ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN
HS trực tiếp nhận mẫu đơn và nộp đơn đăng kí dự tuyển tại CSGD nơi HS học lớp 9. TSTD, TSHTN nhận tại phòng GD&ĐT (nơi học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có HKTT).
1. Đăng kí dự tuyển trường THPT công lập
- Mỗi HS được đăng kí NV dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một KVTS. Hai NV được xếp theo thứ tự: NV1, NV2. Nếu HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Trường hợp HS không trúng tuyển NV1 thì xét đến NV2
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nhưng phải có Điểm xét tuyển (ĐXT) cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất là 1,5 điểm. Trong trường hợp hạ điểm chuẩn, trường chỉ tuyển HS đăng kí dự tuyển NV1.
· HS đã trúng tuyển NV1, NV2 không được xét tuyển NV3 (những HS trúng tuyển NV3 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2,0 điểm). 

· Các trường hợp khác: 

· HS đăng kí dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An, trường THPT Sơn Tây. Nếu HS đã đăng kí một NV dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của một trong hai trường này thì NV còn lại phải đăng kí vào một trường thuộc KVTS theo quy định (đây cũng là KVTS HS phải ghi trong “Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017”). 

· HS muốn đăng ký học Tiếng Đức (ngoại ngữ 2), Tiếng Anh (ngoại ngữ 1) của trường THPT Việt Đức, phải đăng kí Ngoại ngữ học tại THPT là Tiếng Đức (ngoại ngữ 2), một NV là trường THPT Việt Đức và NV còn lại vào một trường THPT thuộc KVTS theo quy định (đây cũng là KVTS HS phải ghi trong “Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017”). 

· HS đăng kí dự tuyển học ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nhật được đăng kí vào các trường THPT có tuyển lớp 10 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật trên toàn thành phố không phân biệt KVTS. KVTS đăng kí trong “Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm 2016-2017” là KVTS của trường NV1. 

2. Đăng kí dự tuyển vào trường THPT công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập
· Đối với HS có đủ điều kiện dự tuyển vào các trường THPT công lập: Ngoài NV vào hai trường THPT công lập nêu trên, HS được nộp đơn dự tuyển vào một trong số các trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập trên toàn thành phố. 

· Đối với HS chỉ đủ điều kiện dự tuyển vào trường THPT công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập: HS được nộp đơn dự tuyển vào một trong số các trường THPT công lập TCTC, 
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trường THPT ngoài công lập trên toàn thành phố với điều kiện HS phải tham dự kỳ thi Tuyển sinh ngày 08/6/2016 lấy ĐXT để xét vào học lớp 10 tại các trường này. Cách đăng ký trong “Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm 2016-2017” như sau:
· Tại mục “Nguyện vọng 1”: Ghi tên một trường THPT công lập và mã số trường để lấy địa điểm dự thi; 
· Tại mục “Nguyện vọng 2”: Ghi “NCL” (viết chữ in hoa). 

- Kết quả thi ngày 08/6/2016 của HS chỉ có giá trị xét tuyển vào các trường THPT công lập TCTC và trường THPT ngoài công lập. Học sinh đã trúng tuyển vào các trường THPT công lập TCTC và các trường THPT ngoài công lập không được chuyển về học tại các trường THPT công lập.
3. Thay đổi nguyện vọng dự tuyển
- Ngày 20/5/2016 Sở GD&ĐT công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT (hanoi.edu.vn), các phòng GD&ĐT và
báo Hà Nội mới số lượng HS đăng kí dự tuyển vào từng trường THPT công lập. HS muốn thay đổi NV dự tuyển vào trường
THPT công lập nộp đơn (theo mẫu M03) tại các phòng GD&ĐT vào hai ngày 21/5/2016 và 23/5/2016.
- HS chỉ được đổi NV dự tuyển giữa các trường trong KVTS đã đăng kí.
Chú ý: HS không được thay đổi NV sau khi đăng kí dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH - ĐIỂM XÉT TUYỂN 1. Phương thức tuyển sinh
Thực hiện phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, công lập TCTC và ngoài công lập, lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây, ĐXT là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT. ĐXT được tính dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của HS ở cấp THCS, kết quả thi hai môn Ngữ văn, Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngày 08/6/2016 và điểm cộng thêm.
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2. Căn cứ xét tuyển
Căn cứ duy nhất để xét tuyển là ĐXT được tính như sau:

ĐXT = Điểm THCS + Điểm thi (đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm

Trong đó:
· Điểm THCS là điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của HS ở bậc THCS. 

· Điểm thi là tổng điểm hai bài thi Ngữ văn, Toán đã tính hệ số 2. Các bài thi được chấm theo thang điểm 10, lẻ đến 0,25. Chỉ đưa vào diện xét tuyển những HS không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0. 

· Điểm cộng thêm là tổng các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). 

(Cách tính Điểm THCS, Điểm cộng thêm - xem Phần một.V)
3. Nguyên tắc xét tuyển
- Khi xét tuyển, nhà trường lấy từ HS có ĐXT cao nhất trở
xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho HS trúng tuyển của từng trường gọi là Điểm chuẩn của trường.
Nếu HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Trường hợp HS không trúng tuyển NV1 thì xét đến NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất là 1,5 điểm. Trong trường hợp hạ điểm chuẩn, trường chỉ tuyển những HS đăng kí dự tuyển NV1.
- HS đã trúng tuyển NV1, NV2 không được xét tuyển NV3.
4. Cấp “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT”
Sở GD&ĐT uỷ quyền cho các phòng GD&ĐT cấp cho mỗi HS một “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017”. HS sử dụng Giấy báo kết quả này để tham gia xét tuyển tại các trường THPT đã đăng kí và nộp cùng hồ sơ trúng tuyển khi nhập học.
HS nhận “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017” và hồ sơ dự tuyển tại các CSGD; TSTD, TSHTN
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nhận tại phòng GD&ĐT (nơi nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển) theo lịch tuyển sinh.
V. ĐIỂM THCS - ĐIỂM CỘNG THÊM - CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG 

1. Điểm THCS
a. Điểm rèn luyện và học tập (Điểm RLHT): Điểm RLHT tính theo kết quả xếp loại cả năm về Hạnh kiểm và Học lực của HS trong từng năm của cấp THCS (lớp 6, 7, 8, 9 - nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó). Cách tính điểm RLHT như sau:
· Được 5,0 điểm: hạnh kiểm tốt và học lực giỏi. 

· Được 4,5 điểm: hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá. 

· Được 4,0 điểm: hạnh kiểm khá và học lực khá. 

· Được 3,5 điểm: hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình. 

· Được 3,0 điểm: hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá. 

· Được 2,5 điểm: các trường hợp còn lại. 

b. Điểm THCS là tổng các điểm RLHT của HS trong 4 năm học (lớp 6, 7, 8, 9):

Điểm THCS = Điểm RLHT 6 + Điểm RLHT 7 + Điểm RLHT 8 + Điểm RLHT 9

Trong đó: Điểm RLHT 6, Điểm RLHT 7, Điểm RLHT 8, Điểm RLHT 9 lần lượt là điểm RLHT của HS các lớp 6, 7, 8, 9.
2. Điểm cộng thêm
Là điểm dành cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích. Điểm cộng thêm được quy định như sau:

Điểm cộng thêm = Điểm ƯT + Điểm KK
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Trong đó:
a. Điểm Ưu tiên (Điểm ƯT) dùng cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.
· Cộng 3,0 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; 

· Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng: con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động duới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”; con của người bị nhiễm chất độc màu da cam. 

· Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. 

b. Điểm khuyến khích (Điểm KK)
Áp dụng cho các thí sinh đạt giải trong các kỳ, cuộc thi sau:
*) Giải các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật:
· Đạt giải cá nhân trong kỳ thi HS giỏi lớp 9 các môn văn hóa: + Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; 

+ Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm; + Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm; 

· Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS trong các cuộc thi: thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hóa học, sinh học; thi nghiên cứu khoa 
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học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; thi giải Toán bằng tiếng Anh (HOMC); thi giải Toán trên internet, thi Olympic Tiếng Anh; thi Tiếng Anh trên Internet; thi Em yêu lịch sử Việt Nam; thi HS giỏi môn kỹ thuật.
+ Giải cá nhân:
Đạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm;
Đạt giải khuyến khích quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm;
Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm;
+ Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đã, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...):
•Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;
•Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của Ban tổ chức từng giải;
•Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân.
*) Giải văn nghệ, thể thao:
HS đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS trong các cuộc thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi vô địch Taekwondo toàn quốc.
(Mức cộng điểm đối với giải trong các cuộc thi trên áp dụng như mục a).
Những HS đạt nhiều giải khác nhau trong các kỳ, cuộc thi nói trên, chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất:
*) HS được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi nghề do Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp THCS:
· Loại giỏi: cộng 1,5 điểm; 

· Loại khá: cộng 1,0 điểm; 

· Loại trung bình: cộng 0,5 điểm; 
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Điểm cộng thêm cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 6 điểm.
3. Chế độ tuyển thẳng
a. Đối tượng tuyển thẳng:
(a) HS trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT của trường phổ thông dân tộc nội trú. 

(b) HS là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu). 

(c) HS khuyết tật 

HS khuyết tật là HS bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiên cho lao đông, sinh hoat, hoc tâp găp kho khăn.
HS khuyết tật phải nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012).
(d) HS đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học, cụ thể như sau:
· HS đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức với các ngành chuyên môn, bao gồm: Hội thi khoa học kỹ thuật (Intel VISEF và Intel ISEF) dành cho HS trung học; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc; Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU); Thi thí nghiệm thực hành (một trong các bộ môn vật lí, hóa học, sinh học); Thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; 

· HS đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ; thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức. 
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b. Điều kiện tuyển thẳng:
· HS hoặc bố, mẹ HS có HKTT tại Hà Nội và thuộc một trong 4 đối tượng tuyển thẳng (mục 3.1) ở trên; 

· HS được tuyển thẳng vào các trường THPT trong KVTS nơi HS hoặc bố, mẹ HS có HKTT hoặc nơi cư trú thực tế của HS; 

· Mỗi HS trong diện tuyển thẳng chỉ được đăng ký tuyển thẳng vào 01 trường THPT công lập. Trường hợp HS đủ điều kiện mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia thi tuyển vào ngày 08/6/2016 và được cộng điểm khuyến khích theo quy định; 

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:
· Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 (Khai theo mẫu M01 - “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017”); 

· Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

· Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS, hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với HS tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016) do CSGD cấp; 
· Bản sao học bạ; 

· Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ: 

· Giấy chứng nhận đạt giải môn hoặc lĩnh vực dự thi; 

· Giấy chứng nhận khuyết tật; 

- Bản sao Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích khác (nếu có); giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới.
d. Lịch xét tuyển thẳng:
· Ngày 10/5/2016: những HS trong diện tuyển thẳng, nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng tại CSGD nơi HS học lớp 9. 

· Ngày 11/5/2016: CSGD có HS trong diện xét tuyển thẳng kiểm tra hồ sơ và nộp phòng GD&ĐT danh sách học sinh diện tuyển thẳng và hồ sơ kèm theo. 

· Ngày 21, 22/5/2016: Phòng GD&ĐT lập danh sách các HS đủ 
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điều kiện xét tuyển thẳng và hồ sơ kèm theo nộp về Sở GD&ĐT.
Sau khi có kết quả duyệt của Sở, những HS được tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT nơi HS đăng ký tuyển thẳng. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/6/2016 đến ngày 25/6/2016.
VI. TỔ CHỨC THI


1. Điểm thi
a) Mỗi trường THPT công lập là một đơn vị tuyển sinh. Căn cứ vào số HS đăng kí dự tuyển vào trường theo NV1 và cơ sở vật chất của trường, nhà trường chủ động đề xuất tổ chức một hay nhiều Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (sau đây gọi tắt là Điểm thi). Sở GD&ĐT duyệt và ra quyết định thành lập các Điểm thi.
b) Mỗi Điểm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất.
2. Thành phần Điểm thi
a) Điểm thi được thành lập theo Quyết định của Sở, mọi thành viên làm việc tại Điểm thi từ trưởng Điểm thi đến các nhân viên phục vụ đều phải có tên trong Quyết định; 

b) Trưởng Điểm thi là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường THPT; 

c) Giúp việc cho trưởng Điểm thi có từ 2 đến 3 phó trưởng điểm thi; 2 thư kí, trong đó có 1 phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất là thủ trưởng CSGD được dùng làm địa điểm của Điểm thi; 

d) Cán bộ coi thi (CBCT): 50% là giáo viên THCS không dạy Ngữ văn, Toán lớp 9 năm học 2015-2016; 50% là giáo viên THPT không dạy Ngữ văn, Toán; 

e) Ngoài các đoàn thanh tra lưu động của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT, tại mỗi Điểm thi có từ 2 đến 4 thanh tra viên làm nhiệm vụ. 

3. Ban chấm thi
a) Toàn Thành phố thành lập một Ban chấm thi, trong đó có
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Ban phách và các phân Ban chấm thi theo môn hoặc nhóm môn;
b) Địa điểm đặt Ban chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất.
4. Thành phần Ban chấm thi
a) Ban chấm thi được thành lập theo Quyết định của Sở GD&ĐT, mọi thành viên làm việc tại Ban chấm thi, từ Trưởng ban đến các nhân viên phục vụ đều phải có tên trong Quyết định; 

b) Cán bộ chấm thi (CBChT): 50% là giáo viên THCS, 50% là giáo viên THPT. Các phòng GD&ĐT, các trường THPT phải cử đúng thành phần và số lượng giáo viên tham gia chấm thi theo yêu cầu của Sở GD&ĐT; 

c) Tại mỗi Ban chấm thi có các thanh tra viên làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi. 

5. Địa điểm dự thi của TS
· Đối với TS đăng kí vào lớp 10 không chuyên: Dự thi tại Điểm thi của trường THPT đăng kí NV1. 

· Đối với TS đăng kí vào lớp 10 chuyên: 

· TS dự thi ba môn không chuyên gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ tại Điểm thi của trường NV1 của “môn chuyên đầu tiên” TS đăng kí dự thi. 
· TS dự thi các môn chuyên tại Điểm thi của trường đăng kí NV1 của môn chuyên đó. 

Ghi chú: “Môn chuyên đầu tiên”:
· Nếu TS chỉ dự thi một môn chuyên thì đó là môn chuyên đầu tiên; 

· Nếu TS dự thi hai môn chuyên thì môn thi buổi chiều ngày 09/6/2016 là môn chuyên đầu tiên. 

6. Môn thi, nội dung và hình thức thi
· Môn thi: Ngữ văn và Toán. 

· Nội dung thi: Căn cứ theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9. 
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- Hình thức thi: Tự luận.
7. Lịch thi và thời gian làm bài
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày
	
	
	Thời
	Giờ mở
	Giờ
	Giờ bắt
	

	thi
	Buổi
	Môn thi
	gian
	bì đề
	phát đề
	đầu
	

	
	
	
	làm bài
	thi
	
	làm bài
	

	08/6/
	Sáng
	Ngữ
	120
	7h40
	7h55
	8h00
	

	
	
	văn
	phút
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	120
	
	
	
	

	Thứ Tư
	Chiều
	Toán
	
	14h10
	14h25
	14h30
	

	
	
	
	phút
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8. Khiếu nại
a. Khiếu nại về điểm THCS, điểm cộng thêm
HS có khiếu nại về điểm THCS, điểm cộng thêm phải có đơn
gửi CSGD để kiểm tra và giải quyết trước ngày nộp Phiếu đăng kí dự tuyển về Sở GD&ĐT (18, 19/5/2016).
b. Khiếu nại về điểm bài thi
Ban phúc khảo giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi. Mọi TS đều có quyền xin phúc khảo bài thi.
· Thủ tục khiếu nại về điểm bài thi: HS nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo (theo mẫu và theo lịch tuyển sinh) tại các CSGD. TSTD, TSHTN nộp cho phòng GD&ĐT. 

· Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau: 

· Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận; 

· Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác; 

· Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì 
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Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;
· Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CBChT đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định; 

· Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt; 

- Chú ý: Mọi trường hợp khiếu nại về điểm bài thi đều phải có đơn xin phúc khảo, HS không có đơn hoặc nộp đơn không theo đúng quy định sẽ không được giải quyết.
c. Các khiếu nại khác
Hiệu trưởng trường THCS hoặc Giám đốc TTGDTX (gọi chung là Thủ trưởng CSGD) giải quyết tại CSGD.
9. Nội quy thi đối với TS
· Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của Điểm thi và hướng dẫn của CBCT. TS đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. 

· Xuất trình thẻ dự thi hoặc giấy chứng minh nhân dân cho cán bộ coi thi (CBCT) khi gọi đến tên và số báo danh của ḿnh. CBCT cho phép mới được vào phòng thi; ngồi đúng chỗ ghi số báo danh trong phòng thi. 

· Khi nhận đề thi, phải kiểm soát kĩ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với CBCT phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề. 

· Không được trao đổi, bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, TS đứng báo cáo rõ với CBCT ý kiến của mình. 
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· Phải viết bài thi rõ ràng, không được đánh dấu hoặc làm kí hiệu riêng, không được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng compa); chỉ được viết bằng một loại mực (không được dùng mực đỏ); phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xoá bằng bất cứ hình thức nào. 

· Từng buổi thi, kí tên vào bảng ghi tên dự thi. 

· Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng viết ngay. 

· Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và kí xác nhận vào phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi, không nộp giấy nháp thi. 

· TS có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi; trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp. 

· Trong trường hợp đặc biệt, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT trong phòng thi và phải chịu sự giám sát của CBCT ngoài phòng thi hoặc cán bộ của Điểm thi do trưởng Điểm thi phân công. 

· Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT. 

10. Một số quy định khác
a. Các vật dụng được mang vào phòng thi
TS chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo được văn bản, Atlat địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì), các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.
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b. Phiếu dự thi hợp lệ
Phiếu dự thi hợp lệ là “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT” do phòng GD&ĐT cấp, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin, không tẩy xoá, có chữ kí và dấu của Trưởng phòng GD&ĐT, có dán ảnh của TS cỡ 3cm × 4cm và có dấu giáp lai của CSGD vào ảnh (xem Phần một. I. 4.).
c. Kí tên vào Bảng ghi tên dự thi và Phiếu thu bài thi
- TS phải kí tên vào Bảng ghi tên dự thi và Phiếu thu bài thi để xác nhận TS có dự thi và nộp bài thi. Ngoài việc ghi rõ số tờ giấy thi và kí, TS phải kiểm tra các thông tin cá nhân trong Bảng ghi tên dự thi và Phiếu thu bài thi, nếu có sai sót phải báo cáo ngay với CBCT để kiểm tra và xử lí. TS phải chịu trách nhiệm nếu không phát hiện sai sót về thông tin trong Bảng ghi tên dự thi và Phiếu thu bài thi.
- TS phải kí tên vào cả 2 Bảng ghi tên dự thi và 2 Phiếu thu bài thi.
d. Giấy thi
· TS chỉ được sử dụng giấy thi, giấy nháp thi do CBCT phát trong phòng thi. 

· TS phải điền đầy đủ các thông tin ở phần phách trên tất cả các tờ giấy thi. 

11. Kỷ luật
a. Xử lý đối với TS vi phạm tại Điểm thi: TS vi phạm quy chế thi và các quy định của Điểm thi sẽ bị lập biên bản, xử lý kỷ luật như sau:
· Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập. 

· Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau 

đây: 

· Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách. 

· Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác. 
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+ Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.
Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).
- Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
· Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. 

· Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi. 

· Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. 

· Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi. 

· Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác. 

CBCT trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.
Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó.
- Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
· Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích. 

· Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. 

· Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức. 

· Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác. 

· Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp. 
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- Đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định
· trên. 

b. Xử lý các trường hợp đặc biệt phát hiện được tại Ban chấm thi: 
Ban Thư ký, CBChT có trách nhiệm phát hiện và báo cáo tổ trưởng chấm thi những bài thi có biểu hiện vi phạm quy chế thi cần xử lý, ngay cả khi không có biên bản của Điểm thi. Sau khi Trưởng ban chấm thi đã xem xét và kết luận về các trường hợp
vi phạm thì xử lý theo các hình thức: 

· Trừ điểm bài thi 

· Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó. 

· Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó. 

· Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài. 

· Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó; không được tiếp tục dự thi các môn thi tiếp theo. 

· Cho điểm 0 (không): 

•Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi;
•Một môn thi có hai bài thi;
•Bài thi có chữ viết của hai người trở lên;
•Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.
- Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh:
· Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; 

· Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. 
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· Đối với những bài thi nhàu nát hoặc nghi vấn đánh dấu bài (ví dụ: viết bằng các thứ mực khác nhau hoặc có nếp gấp khác thường) thì tổ chức chấm tập thể, nếu kết luận có bằng chứng tiêu cực thì trừ điểm theo quy định, nếu do thí sinh khác giằng xé làm nhầu nát thì căn cứ biên bản coi thi, tiến hành chấm bình thường và công nhận kết quả. 

c. Đối với người thi hộ 

· Huỷ kết quả thi tuyển sinh vào các CSGD tại các kỳ thi cùng năm; 

· Buộc thôi học nếu đang theo học tại các CSGD; 

· Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm. 

VII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG NHẬT
Năm học 2016-2017 các trường THPT Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức tuyển sinh lớp 10 không chuyên học ngoại ngữ Tiếng Nhật.
1. Đối tượng, điều kiện tham gia dự tuyển
HS đang học trong dự án Tiếng Nhật ở THCS được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 học ngoại ngữ Tiếng Nhật.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
	TT
	Trường THPT
	Số lớp
	Số HS

	1
	Chu Văn An
	1
	40

	
	
	
	

	2
	Kim Liên
	1
	40

	
	
	
	

	3
	Việt Đức
	1
	40

	
	
	
	


3. Phương thức tuyển sinh, lịch tuyển sinh
Thực hiện như tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên trường THPT.
4. Đăng ký dự tuyển
- HS đăng ký dự tuyển học Tiếng Nhật được đăng ký vào hai trong ba trường THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức theo thứ tự ưu tiên NV1, NV2.
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- HS đã đăng ký dự tuyển vào học Tiếng Nhật không được đăng ký dự tuyển vào các lớp 10 không chuyên học ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp.
Nếu HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Nếu HS đăng ký nhập học NV2 thì phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất là 1,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, trường chỉ tuyển HS đăng ký dự tuyển NV1.
VIII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG ĐỨC (NGOẠI NGỮ 2 - HỆ 7 NĂM)
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
HS học đủ 4 năm trong dự án Tiếng Đức ở cấp THCS, Tiếng Đức đạt trình độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu).
2. Đăng ký dự tuyển
a) HS đăng ký dự tuyển học Tiếng Đức (ngoại ngữ 2), Tiếng Anh (ngoại ngữ 1), được đăng ký một NV vào trường THPT Việt Đức, NV còn lại thuộc một trường THPT trong KVTS theo quy định.
b) Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017”, HS phải chọn ngoại ngữ là Tiếng Đức trong mục
Ngoại ngữ đăng ký học tại THPT.
3. Phương thức tuyển sinh, lịch tuyển sinh
Thực hiện như tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên trường THPT.
4. Nguyên tắc xét tuyển
Khi xét trúng tuyển lấy theo ĐXT vào lớp Tiếng Đức từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu 1 lớp (40 HS). Điểm thấp nhất cho HS trúng tuyển gọi là điểm chuẩn lớp Tiếng Đức của trường.
Nếu HS đã trúng tuyển theo NV1 sẽ không được xét tuyển theo NV2. Trường hợp HS không trúng tuyển NV1 thì xét đến NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn lớp Tiếng Đức của trường ít nhất là 1,5 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, trường chỉ tuyển HS đăng ký dự tuyển theo NV1.
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IX. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG PHÁP SONG NGỮ 1. Đối tượng dự tuyển
HS tốt nghiệp THCS tại Hà Nội đạt loại khá trở lên, đạt điểm trung bình cộng các bài thi các môn Tiếng Pháp và Khoa học bằng Tiếng Pháp trong kỳ thi Tiếng Pháp và bằng Tiếng Pháp hết cấp THCS (ngày 27/5/2016) từ 6,0 trở lên, được dự tuyển vào lớp 10 Tiếng Pháp song ngữ tại một trong các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An.
2. Đăng ký dự tuyển
HS vẫn đăng ký dự tuyển vào các lớp không chuyên của hai trường THPT công lập, các lớp chuyên của hai trong bốn trường có lớp chuyên. Ngoài ra, mỗi HS còn được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Tiếng Pháp song ngữ của hai trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An, có xét thứ tự ưu tiên gọi là NV1; NV2 (theo mẫu đơn dự tuyển riêng).
Nếu xét vào trường theo NV2 thì phải có ĐXT cao hơn ít nhất 1,5 điểm so với điểm chuẩn của trường. Khi hạ điểm chuẩn, trường chỉ tuyển HS đăng ký NV1.
3. Phương thức tuyển sinh
Tổ chức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của HS ở cấp THCS (Điểm THCS), kết quả thi hai môn Ngữ văn và Toán ngày 08/6/2016, kết quả thi Tiếng Pháp và bằng Tiếng Pháp hết cấp THCS ngày 27/5/2016 và điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy chế.

ĐXT = Điểm THCS + Điểm thi + Điểm thi Pháp ngữ + Điểm cộng thêm

Trong đó:
· Điểm THCS, Điểm cộng thêm (như trình bày tại Phần một. V) 
· Điểm thi: Là tổng điểm hai bài thi Ngữ văn và Toán ngày 08/6/2016 chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. 

(Chỉ đưa vào diện xét tuyển những TS không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0).
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- Điểm thi Pháp ngữ: Là kết quả của kỳ thi chứng chỉ Pháp ngữ THCS ngày 27/5/2016. Cụ thể: điểm Pháp ngữ là tổng của điểm thi môn Tiếng Pháp (hệ số 2) và một trong hai môn Toán hoặc Vật lý bằng Tiếng Pháp (hệ số 1). HS tự chọn một trong hai môn Toán bằng Tiếng Pháp hoặc Vật lý bằng Tiếng Pháp.
Khi xét trúng tuyển lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến
khi đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho HS trúng tuyển vào trường gọi là Điểm chuẩn của trường.
4. Kế hoạch tuyển sinh
· Ngày 20/6/2016: HS nhận Đơn đăng ký dự tuyển tại trường THCS nơi HS học lớp 9. 

· Ngày 21/6/2016: HS nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường THCS nơi HS học lớp 9. 

· Ngày 22/6/2016: Các trường THCS nộp đơn về phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT. 

· Ngày 23/6/2016: Công bố điểm chuẩn vào các trường. 

Chú ý: HS chỉ có NV dự tuyển vào học lớp 10 Tiếng Pháp song ngữ vẫn phải đăng ký dự tuyển vào trường THPT công lập theo quy định để tham dự kì thi ngày 08/6/2016 và có điểm thi 2 môn Ngữ văn, Toán làm căn cứ xét tuyển.
5. Chỉ tiêu tuyển sinh
	TT
	Trường THPT
	Số lớp
	Số HS
	

	1
	Chuyên Hà Nội -
	1
	40
	

	
	Amsterdam
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Chu Văn An
	1
	40
	

	
	
	
	
	


X. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
1. Đối tượng
- HS trường Phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS;
- HS có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số và có HKTT tại 14 xã miền núi trong địa bàn thành phố Hà Nội từ 5 năm trở lên,
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bao gồm:
· Huyện Ba Vì 7 xã: Tản Lĩnh, Ba Trại, Minh Quang, Ba Vì, Vân Hoà, Yên Bài, Khánh Thượng; 

· Huyện Thạch Thất 3 xã: Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân; 

· Huyện Quốc Oai 2 xã: Phú Mãn, Đông Xuân; 

· Huyện Mỹ Đức 1 xã: An Phú; 

· Huyện Chương Mỹ 1 xã: Trần Phú. 

2. Phương thức tuyển sinh
· Tuyển thẳng: Cho các đối tượng là HS trường Phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS; 

· Thi tuyển kết hợp xét tuyển: Cho những HS có HKTT thuộc 14 xã nêu trên, có NV vào trường. Những HS này khi đăng ký dự tuyển phải đăng ký NV1 vào trường THPT công lập thuộc KVTS quy định, NV2 là trường Phổ thông dân tộc nội trú. 

Khi xét trúng tuyển sẽ lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho
đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho HS trúng tuyển vào trường gọi là điểm chuẩn của trường.
3. Nhập học
HS nhập học theo Lịch tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên.
XI. THỦ TỤC NHẬP HỌC - PHÂN BAN - CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN
1. Đối với trường THPT công lập
· Danh sách HS dự tuyển, ĐXT, điểm chuẩn, hồ sơ nhập học và thời gian nhận hồ sơ được thông báo công khai tại trường HS dự tuyển theo NV1. 

· Sau khi công bố điểm chuẩn, HS đủ điều kiện trúng tuyển nộp đầy đủ hồ sơ cho trường THPT để đăng ký nhập học (theo lịch). Chỉ những HS đúng đối tượng và độ tuổi quy định, đủ hồ sơ hợp lệ, đạt điểm chuẩn mới được đưa vào Danh sách trúng tuyển. 
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Trong thời gian tuyển sinh, hàng ngày các trường lập danh sách HS đã nhập trường đầy đủ, chính xác, có chữ ký của HS nộp hồ sơ. Ngay sau khi kết thúc đợt tuyển sinh, các trường nộp báo cáo nhanh (theo mẫu) và Danh sách HS đã nộp hồ sơ, đề nghị tuyển bổ sung (nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu). Các trường tuyệt đối không nhận HS chưa có đủ hồ sơ hợp lệ hoặc nhận vượt quá chỉ tiêu được giao.
· Trong trường hợp có hạ điểm chuẩn: Các trường THPT phải niêm yết công khai số lượng HS đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới, thời hạn nhận hồ sơ tuyển bổ sung. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận HS có NV1, không nhận HS có NV2. 

· Tùy theo tình hình tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên ở một số KVTS, nếu gặp khó khăn Sở sẽ xem xét, quyết định cho phép trường được tuyển nguyện vọng 3 (NV3). Những HS trúng tuyển NV3 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2,0 điểm. Cách tuyển như sau: Căn cứ vào số lượng HS nộp đơn đăng ký xét tuyển NV3 và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy HS có ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những HS đã trúng tuyển. 

· HS đã trúng tuyển NV1, NV2 không được xét tuyển NV3. 

2. Đối với trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập
- HS nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường theo lịch tuyển sinh.
- Sau khi trường công bố điểm chuẩn hoặc danh sách trúng tuyển, HS nộp đầy đủ hồ sơ tại trường THPT để đăng ký nhập học.
- Các trường THPT công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập công bố công khai điểm chuẩn, không tự đặt ra các tiêu chuẩn khác ngoài ĐXT để tuyển sinh.
3. Thực hiện phân ban
- HS lớp 10 được học theo chương trình phân ban. Mỗi trường có nhiều nhất 3 ban (ban Khoa học tự nhiên, ban Khoa học xã hội và nhân văn, ban Cơ bản). Sau khi đã trúng tuyển vào trường, HS được xếp vào các ban trên cơ sở phương án phân ban của
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trường, NV và ĐXT của HS. Trong trường hợp chưa đáp ứng ngay được NV của HS trúng tuyển, nhà trường chủ động gặp gỡ HS và cha mẹ HS để cùng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được, nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT bằng văn bản để có phương án giải quyết.
- Các trường THPT không được tổ chức kiểm tra để phân ban, chia lớp. Việc phân chia HS vào các lớp phải đảm bảo sĩ số theo quy định của Điều lệ nhà trường, tuyệt đối không để sĩ số giữa các lớp chênh lệch nhau quá lớn.
4. Công nhận trúng tuyển
Trường THPT nhận hồ sơ và kiểm tra điều kiện trúng tuyển; chỉ những HS có đầy đủ hồ sơ hợp lệ mới được ghi vào Danh sách trúng tuyển và tŕnh Sở GD&ĐT duyệt. Sau khi duyệt Danh sách trúng tuyển, Sở sẽ cấp cho HS “Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT”.
XII. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT
1. Yêu cầu
Viết đầy đủ, chính xác, rõ ràng theo hướng dẫn tại trang sau tờ “Phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017” và tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017”.
2. Hướng dẫn cách ghi:
a. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN:
· PHÒNG GD&ĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; 

· LỚP: Nếu là thí sinh tự do thì ghi lớp 9TD; 

· HỌ VÀ TÊN: Viết chữ in hoa; 

· NƠI SINH: Ghi tên tỉnh, thành phố; 

· DÂN TỘC (Hưởng chính sách): HS là người dân tộc hoặc con của người dân tộc thì ghi tên dân tộc mà HS đó được hưởng (Ví dụ: HS là dân tộc Kinh nhưng mẹ là dân tộc Tày thì ô “DÂN TỘC (hưởng chính sách)” ghi là “Tày”). 
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+ KVTS (Theo HK): Ghi KVTS theo HKTT của học sinh. KVTS được quy định tại Phần một.II.1.a
b. Phần ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN THPT:
- KVTS (đăng ký):
· HS ghi KVTS tương ứng với hai trường THPT đăng ký dự tuyển. 

· Nếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An hoặc THPT Sơn Tây hoặc lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) của trường THPT Việt Đức thì ghi KVTS là khu vực tương ứng với trường còn lại. 

· Nếu đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Pháp, Tiếng Nhật vào hai trường ở hai KVTS khác nhau thì KVTS được ghi là KVTS của trường NV1 trong Phiếu đăng kí dự tuyển. 

· Ngoại ngữ đăng ký học tại THPT: HS ghi tên Ngoại ngữ sẽ đăng ký học ở cấp THPT là Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức. Trường hợp HS đăng ký ngoại ngữ là Tiếng Đức sẽ học Tiếng Anh (ngoại ngữ 1), Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) tại trường THPT Việt Đức. 

· Đăng ký nguyện vọng: 

· Ghi rõ tên trường NV1, tên trường NV2 và mã trường theo quy định. 

· Không ghi tên các trường THPT công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập, trung tâm GDTX trong phần NV1, NV2. 

- Trường hợp HS đăng ký học lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) tại trường THPT Việt Đức:
· HS phải đủ điều kiện theo quy định (đã hoàn thành 4 năm trong dự án Tiếng Đức ở cấp THCS, Tiếng Đức đạt trình độ A2). 
· Ghi tên trường THPT Việt Đức và mã trường tại một trong hai nguyện vọng. 

· Nguyện vọng còn lại ghi tên một trường THPT công lập thuộc KVTS mà HS hoặc bố (mẹ) HS có HKTT. 

36
- Trường hợp HS chỉ có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập:
· Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên một trường THPT công lập và mã số trường để lấy địa điểm dự thi. HS sẽ dự thi ngày 08/6/2016 tại Điểm thi của trường này. 

· Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “NCL” (chữ in hoa). 

Kết quả thi sẽ không có giá trị xét vào các trường THPT công lập. - Trường hợp tuyển thẳng:
· Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên và mã số trường THPT công lập đăng ký tuyển thẳng. 

· Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” có thể là: a, b, c hoặc d 

(a)-HS trường Dân tộc nội trú;
(b)-HS dân tộc rất ít người;
(c)-HS khuyết tật;
(d)-HS đạt giải Quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, TDTT.
Ví dụ: HS ghi như sau:
Nguyện vọng 1: Trường THPT    Phan Đình Phùng
Nguyện vọng 2: Trường THPT    Tuyển thẳng (c)
Điều này có nghĩa: đây là trường hợp HS khuyết tật đăng ký tuyển thẳng vào trường THPT Phan Đình Phùng.
c. Phần ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT:
Điểm sơ tuyển: Ghi tổng điểm sơ tuyển.
Phần đăng ký nguyện vọng: Đăng ký lớp chuyên thi chiều 09/6/2016, lớp chuyên thi sáng 10/6/2016; môn thi thay thế (nếu có); điểm trung bình môn thi; trường NV1; trường NV2;
* Đối với Lớp chuyên có tổ chức thi:
- Thi vào lớp chuyên: Ghi lớp chuyên đăng ký dự thi vào buổi thi (sáng, chiều) tương ứng.
+ Buổi chiều (09/6/2016) thi vào các lớp chuyên: Ngữ Văn, Toán, Sinh học, Tiếng Pháp, Tin học;
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+ Buổi sáng (10/6/2016) thi vào các lớp chuyên: Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý.
- Môn thi thay thế: Ghi tên môn thi thay thế (nếu có), trường hợp tên môn thi trùng tên lớp chuyên thì để trống.
* Lớp chuyên Tiếng Trung, Tiếng Nga: Nếu đăng ký 2 lớp chuyên này, HS phải viết “Tiếng Trung” hoặc “Tiếng Nga” vào ô “Thi vào lớp chuyên” tương ứng và ghi tên môn ngoại ngữ thi thay thế vào cột “Môn thi thay thế”.
* Trường hợp đặc biệt:
- HS đăng ký dự tuyển lớp chuyên Tiếng Pháp trường THPT Nguyễn Huệ:
· Thi bằng Tiếng Pháp: đăng ký như các lớp chuyên khác; 

· HS đăng ký dự tuyển lớp chuyên Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Huệ và xét tuyển vào lớp chuyên Tiếng Pháp: Ghi thông tin đăng ký vào cả 2 ô “Buổi chiều 09/6/2016” và “Buổi sáng 10/6/2016”. 

· HS chỉ đăng ký dự tuyển chuyên Tiếng Pháp trường THPT Nguyễn Huệ, thi môn thay thế là Tiếng Anh: Ghi thông tin đăng ký tại dòng “Buổi chiều 09/6/2016” và không được đăng ký các lớp chuyên khác ở dòng “Buổi sáng 10/6/2016”. 

- HS đăng ký dự tuyển cả chuyên Tiếng Anh và chuyên Tiếng Pháp: HS dự thi môn Tiếng Pháp chiều 09/6/2016; môn Tiếng Anh sáng 10/6/2016. Môn Ngoại ngữ điều kiện thi sáng 09/6/2016 phải là Tiếng Pháp.
Lưu ý:
· HS chỉ đăng ký các môn chuyên được giao chỉ tiêu của các trường THPT có lớp chuyên. 

· HS chỉ đăng ký dự tuyển vào hai trong bốn trường THPT có lớp chuyên. 

· HS chỉ được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Pháp hệ 3 năm ở trường NV1 và ghi rõ tên môn thi thay thế là Tiếng Anh hay Tiếng Pháp. 
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d. Phần xác nhận: Phải có đầy đủ họ tên và chữ ký của HS, cha mẹ HS, thủ trưởng CSGD.
Chú ý:
•Đăng ký dự tuyển vào lớp Tiếng Pháp song ngữ có hướng dẫn riêng (xem Phần một.IX).
•Nếu thay đổi KVTS thì phải có đơn (theo mẫu M02) và có xác nhận của CSGD.
3. Trách nhiệm của HS và cha mẹ HS
· HS và cha mẹ HS chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ghi các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Mỗi HS chỉ nộp một Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi trường hợp gian lận (khai sai, nộp nhiều hơn một Phiếu đăng ký dự tuyển...) đều bị xử lí kể cả huỷ kết quả xét tuyển. 

· HS và cha mẹ HS cần thận trọng khi lựa chọn trường dự tuyển cho phù hợp với năng lực học tập và điều kiện sức khoẻ, đi lại của HS. 
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Phần hai
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT, LỚP 10 TRƯỜNG PT NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO
I. TRƯỜNG CHUYÊN VÀ TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN 

1. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 12 lớp chuyên là: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga. 
2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 11 lớp chuyên là: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga. 
3. Trường THPT Chu Văn An có 10 lớp chuyên là: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 
4. Trường THPT Sơn Tây có 9 lớp chuyên là: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. 
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
HS đã tốt nghiệp THCS và có đủ các điều kiện sau: 1. Độ tuổi
HS đúng độ tuổi quy định như đối với HS dự tuyển vào THPT không chuyên (xem Phần một.I.2.a).
2. Hộ khẩu
HS hoặc có bố mẹ HS có HKTT tại Hà Nội; HS hoặc bố mẹ đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu tại Hà Nội, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện.
* Riêng đối với Trường THPT Chu Văn An: HS các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực giỏi năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển.
3. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm: của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên.
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4. Xếp loại tốt nghiệp THCS: từ loại khá trở lên. 

BI. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những HS có đủ điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển hợp lệ (theo Phần hai. V.1). 
2. Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những HS đã qua sơ tuyển ở vòng 1. 
IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển
· Khi đăng ký NV dự tuyển vào lớp chuyên, HS phải dựa trên các căn cứ như: lớp chuyên (Phần hai.I); lịch thi (Phần hai.V.2.d); năng lực học tập và điều kiện của bản thân để đăng ký nguyện vọng dự tuyển. 

· HS được chọn tối đa hai trong bốn trường sau: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây để đăng ký dự tuyển. 

· Trong mỗi buổi thi, HS chỉ được chọn một môn chuyên để dự thi. 

· Nếu HS có NV đăng ký dự tuyển vào một lớp chuyên tại hai trường thì phải ghi rõ trường NV1 và trường NV2. 

· Trường hợp HS chỉ có NV đăng ký vào lớp chuyên của một trường hoặc lớp chuyên đã chọn chỉ có ở một trường thì đó là trường NV1. 

HS muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm. HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Khi hạ điểm chuẩn, các trường chỉ nhận HS đăng ký NV1, không nhận HS đăng ký NV2.
Ngoài các môn chuyên HS đăng ký dự thi, HS được đăng ký các môn xét tuyển (môn không thi, lấy điểm của môn thi thay
thế) như Tiếng Nga, Tiếng Trung nhưng với điều kiện các môn xét tuyển phải có trong trường NV1.
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* Riêng đối với Trường THPT Chu Văn An: HS các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hoá trở ra có xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt lớp 9 năm học 2015-2016 và đạt giải chính thức trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh (đạt từ giải ba trở lên) được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên của môn đạt giải hoặc lớp không chuyên.
2. Hồ sơ dự tuyển, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển
· Như phần Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT (Phần một.I.3). 
· HS nộp Hồ sơ dự tuyển tại CSGD nơi HS học lớp 9. 

· Riêng những HS tốt nghiệp THCS tại các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có đủ điều kiện dự tuyển vào lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng GD&ĐT Cầu Giấy (485 Đường Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội). 
V. TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Vòng 1 - Sơ tuyển
Kết quả sơ tuyển căn cứ vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số như sau:
· Kết quả dự thi chọn HS giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: giải nhất: 5,0 điểm, giải nhì: 4,0 điểm, giải ba: 3,0 điểm, giải khuyến khích: 2,0 điểm. 

· Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: mỗi năm xếp loại học lực giỏi: 3,0 điểm, học lực khá: 2,0 điểm. 

· Kết quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi: 3,0 điểm, loại khá: 2,0 điểm. 


Điểm sơ tuyển = Điểm thi HS giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS

- Những HS có tổng điểm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên sẽ được tham gia thi tuyển ở vòng 2.
2. Vòng 2 - Thi tuyển
42
a. Địa điểm dự thi, ngày thi
· Mỗi trường THPT có lớp chuyên là một đơn vị tổ chức thi gồm một hoặc nhiều Điểm thi. 

· Dự thi môn Ngữ văn, Toán ngày 08/6/2016 và môn Ngoại ngữ (điều kiện) sáng 09/6/2016 tại Điểm thi thuộc trường đăng kí NV1 của buổi thi môn chuyên đầu tiên. 

· Dự thi môn chuyên chiều ngày 09/6/2016 và sáng ngày 10/6/2016 tại Điểm thi thuộc trường đăng kí NV1 của từng môn chuyên. 

· Những HS thi các môn ngoại ngữ chuyên sẽ dự thi các kĩ năng nghe, đọc, viết vào chiều ngày 09/6/2016 hoặc sáng ngày 10/6/2016 tuỳ theo môn chuyên ngoại ngữ là Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật (Tiếng Nhật là môn thi thay thế). 

b. Môn thi, hình thức thi
- Môn thi:
Sau khi trúng tuyển vòng 1 (sơ tuyển), HS phải dự thi môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (gọi tắt là các môn không chuyên) và môn chuyên đã đăng ký, trong đó hai môn Ngữ văn, Toán thi cùng với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên.
· HS đăng ký thi chuyên Tin học sẽ làm bài thi môn Toán thay thế. Đề thi vào lớp chuyên Tin học khác với đề thi vào lớp chuyên Toán. 

· HS thi chuyên Tiếng Pháp trường THPT Nguyễn Huệ sẽ làm bài thi môn Tiếng Pháp hoặc môn Tiếng Anh, Tiếng Nhật thay thế tuỳ theo ngoại ngữ được học tại cấp THCS. 

· HS thi chuyên Tiếng Trung, Tiếng Nga sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật thay thế tuỳ theo ngoại ngữ được học tại cấp THCS. 

· Hình thức thi: 
· Các môn Ngữ văn, Toán, Sinh học, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý: thi theo hình thức tự luận. 

· Các môn Ngoại ngữ chuyên thi kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm (chiều 09/6/2016: thi Tiếng Pháp, Tiếng Nhật (môn thay thế); sáng 10/6/2016 thi Tiếng Anh). 
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c. Thang điểm và hệ số bài thi
- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;
- Hệ số điểm bài thi: Điểm thi các môn không chuyên tính hệ số 1, điểm thi môn chuyên tính hệ số 2.
d. Lịch thi, thời gian làm bài
	
	
	
	Thời
	Giờ
	Giờ
	Giờ bắt
	

	Ngày thi
	Buổi
	Môn thi
	gian
	mở bì
	phát
	đầu
	

	
	
	
	làm bài
	đề thi
	đề
	làm bài
	

	
	Sáng
	Ngữ văn
	120
	7h40
	7h55
	8h00
	

	08/6/2016
	
	
	phút
	
	
	
	

	Thứ Tư
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	120
	14h10
	14h25
	14h30
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	phút
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	Ngoại ngữ
	120
	7h40
	7h55
	8h00
	

	
	
	
	phút
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ngữ văn,
	
	
	
	
	

	09/6/2016
	
	Toán, Tin
	150
	14h10
	14h25
	14h30
	

	
	Chiều
	học, Sinh
	phút
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ Năm
	(Thi các
	học
	
	
	
	
	

	
	môn
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Pháp,
	120
	
	
	
	

	
	chuyên)
	(Tiếng
	
	14h10
	14h25
	14h30
	

	
	
	Nhật-môn
	phút
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	thay thế)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	Vật lí, Lịch
	150
	7h40
	7h55
	8h00
	

	10/6/2016
	(Thi các
	sử, Địa lí
	phút
	
	
	
	

	Thứ Sáu
	môn
	Hoá học,
	120
	7h40
	7h55
	8h00
	

	
	chuyên)
	Tiếng Anh
	phút
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- Môn Ngoại ngữ không chuyên thi sáng ngày 09/6/2016 (còn gọi là môn Ngoại ngữ điều kiện) thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
- Chiều ngày 09/6/2016 và sáng ngày 10/6/2016, HS dự thi vào các lớp chuyên đã đăng ký. HS đăng ký thi chuyên Tin học
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sẽ làm bài thi môn Toán (đề thi chuyên Tin học khác với đề thi chuyên Toán). HS đăng ký các lớp chuyên Ngoại ngữ sẽ thi môn Ngoại ngữ theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm. HS học ngoại ngữ cấp THCS là Tiếng Anh, Tiếng Nhật nhưng đăng ký thi chuyên Tiếng Pháp Trường THPT Nguyễn Huệ, chuyên Tiếng Trung, Tiếng Nga sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật thay thế.
e. Chú ý
· Kết quả thi tuyển vào các lớp chuyên của hai trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây độc lập với việc xét tuyển vào các lớp không chuyên của hai trường này. Điểm hai bài thi Ngữ văn và Toán (thi ngày 08/6/2016) dùng để tham gia xét tuyển vào các lớp chuyên, đồng thời cũng dùng để xét tuyển vào các lớp không chuyên. Vì vậy HS có nguyện vọng thi vào lớp chuyên vẫn được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên các trường THPT khác theo quy định ở Phần một. 

· Nếu HS chỉ có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên thì HS vẫn phải dự thi hai môn Ngữ văn, Toán ngày 08/6/2016 và môn Ngoại ngữ sáng ngày 09/6/2016 để có đủ điều kiện xét tuyển vào lớp chuyên. 

VI. XÉT TUYỂN
1. Nguyên tắc xét tuyển
Chỉ xét tuyển đối với TS được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
2. Điểm thi
· Điểm bài thi môn chuyên (thi chiều ngày 09/6/2016 và sáng ngày 10/6/2016) chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25 và được tính hệ số 2. 

· Điểm bài thi môn Ngữ văn, Toán (thi ngày 08/6/2016) và môn Ngoại ngữ điều kiện (thi sáng 09/6/2016) chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25 và được tính hệ số 1. 
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3. Điểm xét tuyển
ĐXT vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên, điểm bài thi môn chuyên (đã tính hệ số).
4. Cách xét tuyển
Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ ĐXT vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều TS có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn TS theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
Chú ý: Những thông tin khác về thi, thủ tục nhập học, hướng dẫn viết “Phiếu đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017” được hướng dẫn như ở Phần một.
5. Thời gian nhập học
Nhập học từ ngày 22/6/2016 đến ngày 24/6/2016. Sau ngày 24/6/2016, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung HS cho đủ chỉ tiêu từ ngày 26/6/2016 đến ngày 27/6/2016.
VII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
1. Đối tượng tuyển sinh
- HS đã tốt nghiệp THCS có sức khỏe tốt, có năng khiếu thể dục thể thao, có khả năng phát triển để trở thành vận động viên; có HKTT tại Hà Nội hoặc các tỉnh thành phố khác trong toàn quốc, độ tuổi từ 15 - 17 tuổi.
- HS không có HKTT tại Hà Nội trúng tuyển, nếu không có NV học tiếp tục tại Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội không được chuyển về học tại các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội.
2. Phương thức tuyển sinh
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Tuyển HS vào học tại Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội do Hội đồng tuyển sinh của Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội thực hiện theo quy định, Sở GD&ĐT Hà Nội duyệt kết quả tuyển sinh của trường.
Phương thức tuyển sinh căn cứ vào năng khiếu TDTT và trình độ văn hoá của HS.
a. Thi năng khiếu về thể dục thể thao
Các bộ môn thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT phối hợp với Phòng Thể thao thành tích cao của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức thi tuyển năng khiếu TDTT theo chuyên môn phù hợp.
b. Xét tuyển về văn hoá
Sau khi trúng tuyển năng khiếu (NK) TDTT, HS trúng tuyển sẽ tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo phương thức xét tuyển.

ĐXT = Điểm thi NK (hệ số 2) + Điểm THCS + Điểm cộng thêm

Trong đó:
· Điểm thi NK: Là điểm thi NK TDTT. Điểm thi NK phải đạt từ 8,0 trở lên (thang điểm 10) mới được xét tuyển. 

· Điểm THCS: Là tổng điểm RLHT của HS trong cả 4 năm học của cấp THCS. 

· Điểm cộng thêm: Là tổng điểm ưu tiên, khuyến khích. 
(Cách tính Điểm THCS, Điểm cộng thêm: Xem tại Phần một.V)
Việc xét tuyển lấy từ điểm cao nhất trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao của trường.
3. Thời gian tuyển sinh
HS nộp hồ sơ và đăng ký dự tuyển tại Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội:
a. Thi tuyển NK từ ngày 01/6/2016 đến 31/7/2016. 
b. Thu hồ sơ và xét tuyển văn hoá từ ngày 20/7/2016 đến 05/8/2016. 
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Phần ba
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH THPT
TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên và môi trường sư phạm, Sở GD&ĐT giao cho một số trung tâm GDTX dạy chương trình THPT để tiếp nhận HS có đủ điều kiện vào học.
Do được Nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nên việc dạy - học được đảm bảo và mức đóng góp về tài chính cho HS không cao.
I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Chương trình học
- Được học tập theo chương trình ban Cơ bản THPT, nếu đủ điều kiện do Bộ GD&ĐT quy định, HS được dự thi THPT quốc gia và thi đỗ trong kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT.
- HS học đầy đủ các môn thuộc ban Cơ bản (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục...) như HS các trường THPT. HS học theo chương trình và sách giáo khoa THPT ban Cơ bản, ngoại ngữ Tiếng Anh hệ 3 năm.
2. Thời gian học
· Mỗi khóa học 3 năm, mỗi năm học 1 lớp, từ lớp 10 đến lớp 12. 

· Biên chế thời gian năm học thực hiện như đối với trường THPT. 

3. Kiểm tra, đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực HS 
Thực hiện đánh giá, xếp loại như đối với HS THPT.
AI. ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN - PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

Là HS đã tốt nghiệp THCS tại Hà Nội, có đủ các điều kiện sau:
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a. Độ tuổi: Quy định như tuyển sinh THPT. 

b. Điều kiện về hộ khẩu: 

HS hoặc bố mẹ có HKTT, hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội.
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập của HS cấp THCS (Điểm THCS) và điểm ưu tiên, khuyến khích (Điểm cộng thêm) lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm thấp nhất cho HS trúng tuyển của từng trung tâm GDTX, trường bổ túc văn hoá gọi là điểm chuẩn.
BI. ĐIỂM THCS - ĐIỂM CỘNG THÊM - ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1. Điểm THCS 

a. Điểm RLHT tính theo xếp loại cả năm về hạnh kiểm và học lực của HS trong từng năm (lớp 6, 7, 8, 9) cấp THCS, bổ túc THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó) được tính như sau:
· Được 10,0 điểm: hạnh kiểm tốt và học lực giỏi. 

· Được 9,0 điểm: hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá. 

· Được 8,0 điểm: hạnh kiểm khá và học lực khá. 

· Được 7,0 điểm: hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình. 

· Được 6,0 điểm: hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá. 

· Được 5,0 điểm: các trường hợp còn lại. 

b. Điểm THCS là tổng điểm RLHT của HS trong cả 4 năm học (lớp 6, 7, 8, 9).

Điểm THCS = Điểm RLHT 6 + Điểm RLHT 7
· Điểm RLHT 8 + Điểm RLHT 9 

2. Điểm cộng thêm 


- Điểm cộng thêm được tính như xét tuyển vào lớp 10 THPT (Phần một. V).
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- Điểm cộng thêm bằng tổng Điểm ƯT (Điểm ưu tiên) và Điểm KK (Điểm khuyến khích) nhưng không quá 4,0 điểm.

Điểm cộng thêm = Điểm ƯT + Điểm KK

3. Điểm xét tuyển
ĐXT bằng tổng của 2 loại điểm: Điểm THCS và Điểm cộng thêm.

ĐXT = Điểm THCS + Điểm cộng thêm

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN - THỦ TỤC - LỊCH TUYỂN SINH 1. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu dự tuyển (theo mẫu), bản sao Bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp năm học 2015-2016), các giấy tờ chứng nhận diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Phiếu dự tuyển phải có xác nhận của các CSGD hoặc phòng GD&ĐT về điểm RLHT cấp THCS, điểm cộng thêm (ưu tiên, khuyến khích).
2. Thủ tục
HS nộp hồ sơ dự tuyển tại các trung tâm GDTX không phân biệt KVTS. Danh sách HS dự tuyển, điểm chuẩn trúng tuyển, hồ sơ nhập học và thời gian nhận hồ sơ được thông báo công khai tại trung tâm GDTX nơi HS đăng ký dự tuyển.
3. Lịch tuyển sinh
Các trung tâm GDTX nhận hồ sơ xét tuyển từ 23/6/2016 đến
30/6/2016.
V. DUYỆT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Trung tâm GDTX nhận và kiểm tra hồ sơ, chỉ những HS đủ điều kiện trúng tuyển, đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ mới được trung tâm GDTX ghi vào danh sách trúng tuyển và đề nghị Sở GD&ĐT duyệt. Sau khi duyệt danh sách trúng tuyển, Sở GD&ĐT sẽ cấp cho HS “Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT”.
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Phần bốn
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG THPT VÀ CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Toàn thành phố có 115 trường THPT công lập, trong đó có 6 trường THPT công lập TCTC toàn phần, 2 trường THPT chuyên và 2 trường THPT có lớp chuyên; 88 trường dân lập và tư thục; 7 trung tâm GDTX được phép TS lớp 10 THPT năm học 2016-2017. Sau đây là chỉ tiêu tuyển sinh, mã trường THPT và trung tâm GDTX.
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
	TT
	Mã
	Tên trường THPT
	Chỉ
	Ghi chú
	

	
	trường
	
	tiêu
	
	

	1
	0101
	Nguyễn Trãi - Ba Đình
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	0102
	Phạm Hồng Thái
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	0103
	Phan Đình Phùng
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	0201
	Ba Vì
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	0202
	Bất Bạt
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	0203
	Minh Quang
	280
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	0204
	Ngô Quyền - Ba Vì
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	0205
	Quảng Oai
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	0206
	PT Dân tộc nội trú
	140
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	0301
	Nguyễn Thị Minh Khai
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	0302
	Thượng Cát
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	0303
	Xuân Đỉnh
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	0402
	Cầu Giấy
	480
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	TT
	Mã
	Tên trường THPT
	Chỉ
	Ghi chú
	

	
	trường
	
	tiêu
	
	

	14
	0403
	Yên Hoà
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	0501
	Chúc Động
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	16
	0502
	Chương Mỹ A
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	17
	0503
	Chương Mỹ B
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	18
	0504
	Xuân Mai
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	19
	0601
	Đan Phượng
	440
	
	

	
	
	
	
	
	

	20
	0602
	Hồng Thái
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	21
	0603
	Tân Lập
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	22
	0701
	Bắc Thăng Long
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	23
	0702
	Cổ Loa
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	24
	0703
	Đông Anh
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	25
	0704
	Liên Hà
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	26
	0705
	Vân Nội
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	27
	0801
	Đống Đa
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tuyển 01
	

	28
	0802
	Kim Liên
	600
	lớp tiếng
	

	
	
	
	
	Nhật ngoại
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ngữ 1
	

	
	
	
	
	
	

	29
	0803
	Lê Quý Đôn - Đống Đa
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	30
	0804
	Quang Trung - Đống Đa
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	31
	0901
	Cao Bá Quát - Gia Lâm
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	32
	0902
	Dương Xá
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	33
	0903
	Nguyễn Văn Cừ
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	34
	0904
	Yên Viên
	480
	
	

	
	
	
	
	
	


52
	TT
	Mã
	Tên trường THPT
	Chỉ
	Ghi chú
	

	
	trường
	
	tiêu
	
	

	35
	1002
	Lê Lợi - Hà Đông
	440
	
	

	
	
	
	
	
	

	36
	1003
	Lê Quý Đôn - Hà Đông
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	37
	1004
	Quang Trung - Hà Đông
	440
	
	

	
	
	
	
	
	

	38
	1005
	Trần Hưng Đạo
	440
	
	

	
	
	- Hà Đông
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	39
	1101
	Đoàn Kết
	560
	
	

	
	
	- Hai Bà Trưng
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	40
	1102
	Thăng Long
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó
	

	41
	1103
	Trần Nhân Tông
	520
	01 lớp
	

	
	
	
	
	tiếng Pháp
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7 năm
	

	
	
	
	
	
	

	42
	1201
	Hoài Đức A
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	43
	1202
	Hoài Đức B
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	44
	1203
	Vạn Xuân - Hoài Đức
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	45
	1301
	Trần Phú - Hoàn Kiếm
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó
	

	
	
	
	600
	01 lớp
	

	46
	1302
	Việt Đức
	
	tiếng Nhật
	

	
	
	
	
	và 01 lớp
	

	
	
	
	
	tiếng Đức
	

	
	
	
	
	
	

	47
	1401
	Hoàng Văn Thụ
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	48
	1402
	Trương Định
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	49
	1403
	Việt Nam - Ba Lan
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	50
	1501
	Lý Thường Kiệt
	320
	
	

	
	
	
	
	
	

	51
	1502
	Nguyễn Gia Thiều
	560
	
	

	
	
	
	
	
	


53
	TT
	Mã
	Tên trường THPT
	Chỉ
	Ghi chú
	

	
	trường
	
	tiêu
	
	

	52
	1503
	Phúc Lợi
	360
	
	

	
	
	
	
	
	

	53
	1504
	Thạch Bàn
	440
	
	

	
	
	
	
	
	

	54
	1601
	Mê Linh
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	55
	1602
	Quang Minh
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	56
	1603
	Tiền Phong
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	57
	1604
	Tiến Thịnh
	320
	
	

	
	
	
	
	
	

	58
	1605
	Tự Lập
	320
	
	

	
	
	
	
	
	

	59
	1606
	Yên Lãng
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	60
	1701
	Hợp Thanh
	440
	
	

	
	
	
	
	
	

	61
	1702
	Mỹ Đức A
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	62
	1703
	Mỹ Đức B
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	63
	1704
	Mỹ Đức C
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	64
	1801
	Đại Mỗ
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	65
	1802
	Trung Văn
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	66
	1901
	Đồng Quan
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	67
	1902
	Phú Xuyên A
	600
	
	

	
	
	
	
	
	

	68
	1903
	Phú Xuyên B
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	69
	1904
	Tân Dân
	440
	
	

	
	
	
	
	
	

	70
	2001
	Ngọc Tảo
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	71
	2002
	Phúc Thọ
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	72
	2003
	Vân Cốc
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	73
	2101
	Cao Bá Quát - Quốc Oai
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	74
	2102
	Minh Khai
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	75
	2103
	Quốc Oai
	600
	
	

	
	
	
	
	
	


54
	TT
	Mã
	Tên trường THPT
	Chỉ
	Ghi chú
	

	
	trường
	
	tiêu
	
	

	76
	2201
	Đa Phúc
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	77
	2202
	Kim Anh
	440
	
	

	
	
	
	
	
	

	78
	2203
	Minh Phú
	320
	
	

	
	
	
	
	
	

	79
	2204
	Sóc Sơn
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	80
	2205
	Trung Giã
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	81
	2206
	Xuân Giang
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	82
	2302
	Tùng Thiện
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	83
	2303
	Xuân Khanh
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	84
	2402
	Tây Hồ
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	85
	2501
	Bắc Lương Sơn
	320
	
	

	
	
	
	
	
	

	86
	2502
	Hai Bà Trưng -
	480
	
	

	
	
	Thạch Thất
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	87
	2503
	Phùng Khắc Khoan -
	520
	
	

	
	
	Thạch Thất
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	88
	2504
	Thạch Thất
	560
	
	

	
	
	
	
	
	

	89
	2601
	Nguyễn Du - Thanh Oai
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	90
	2602
	Thanh Oai A
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	91
	2603
	Thanh Oai B
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	92
	2701
	Ngọc Hồi
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	93
	2702
	Ngô Thì Nhậm
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	94
	2801
	Nhân Chính
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	95
	2802
	Trần Hưng Đạo -
	480
	
	

	
	
	Thanh Xuân
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	96
	2901
	Lý Tử Tấn
	400
	
	

	
	
	
	
	
	


55
	TT
	Mã
	Tên trường THPT
	Chỉ
	Ghi chú
	

	
	trường
	
	tiêu
	
	

	97
	2902
	Nguyễn Trãi -
	400
	
	

	
	
	Thường Tín
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	98
	2903
	Tô Hiệu - Thường Tín
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	99
	2904
	Thường Tín
	520
	
	

	
	
	
	
	
	

	100
	2905
	Vân Tảo
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	101
	3001
	Đại Cường
	280
	
	

	
	
	
	
	
	

	102
	3002
	Lưu Hoàng
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	103
	3003
	Trần Đăng Ninh
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	104
	3004
	Ứng Hoà A
	480
	
	

	
	
	
	
	
	

	105
	3005
	Ứng Hoà B
	400
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6 trường THPT công lập tự chủ tài chính
	

	106
	0104
	Thực nghiệm (trước là
	160
	Trực
	

	
	
	
	
	thuộc Viện
	

	
	
	bán công Liễu Giai)
	
	
	

	
	
	
	
	KHGD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguyễn Tất Thành -
	
	Thuộc
	

	107
	0404
	
	400
	trường
	

	
	
	Cầu Giấy
	
	ĐHSP Hà
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nội 1
	

	
	
	
	
	
	

	108
	0805
	Hoàng Cầu (trước là bán
	400
	
	

	
	
	công Đống Đa)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	109
	0806
	Phan Huy Chú -
	320
	
	

	
	
	Đống Đa
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thuộc Sở
	

	110
	1803
	PT năng khiếu TDTT
	280
	TDTT -
	

	
	
	Hà Nội
	
	TM & DL
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TP Hà Nội
	

	
	
	
	
	
	

	111
	1804
	Trần Quốc Tuấn
	200
	
	

	
	
	
	
	
	


56
	TT
	Mã
	Tên trường THPT
	Chỉ
	Ghi chú
	
	

	
	trường
	
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2 trường THPT chuyên và 2 trường THPT có lớp chuyên
	
	
	Hà Nội - Amsterdam
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tuyển 16
	

	112
	
	Lớp chuyên
	560
	lớp cho
	

	
	
	
	
	12 môn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	chuyên
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lớp T. Pháp song ngữ
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Chu Văn An
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lớp chuyên
	350
	Tuyển 10
	

	
	
	
	
	lớp chuyên
	

	113
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lớp không chuyên
	160
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lớp T. Pháp song ngữ
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lớp Tiếng Nhật
	40
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tuyển 15
	

	
	
	
	
	lớp cho
	

	
	
	
	
	11 môn
	

	114
	
	Nguyễn Huệ
	525
	chuyên
	

	
	
	
	
	(trong đó
	

	
	
	
	
	có 01 lớp
	

	
	
	
	
	chuyên
	

	
	
	
	
	Pháp hệ 3
	

	
	
	
	
	năm)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn Tây
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lớp chuyên
	315
	Tuyển 9 lớp
	

	
	
	
	
	chuyên
	

	115
	3301
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tuyển 01
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lớp không chuyên
	240
	lớp tiếng
	

	
	
	
	
	Pháp hệ 3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	năm
	

	
	
	
	
	
	


57
II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 CÁC TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP (XẾP THEO KVTS)
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	THPT Đinh
	
	Cơ sở 1: 5
	Hoàn
	

	
	
	
	280
	Phạm Sư Mạnh
	Kiếm
	

	1
	0121
	Tiên Hoàng -
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cơ sở 2: 67 Phó
	Ba
	

	
	
	Ba Đình
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đức Chính
	Đình
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	0123
	THPT Văn
	160
	Số 306B Kim
	Ba
	

	
	
	
	
	Mã, phường
	
	

	
	
	Lang
	
	
	Đình
	

	
	
	
	
	Ngọc Khánh
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	2421
	THPT Đông Đô
	160
	Số 8 Võng Thị,
	Tây Hồ
	

	
	
	
	
	phường Bưởi
	
	

	
	
	THPT Hà Nội -
	
	Số D45-46-
	
	

	4
	2422
	
	80
	KĐT Ciputra,
	Tây Hồ
	

	
	
	Academy
	
	phường Phú
	
	

	
	
	
	
	Thượng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	2423
	THPT DL Phan
	120
	Số 481 đường
	Tây Hồ
	

	
	
	Chu Trinh
	
	Âu Cơ
	
	

	
	
	Chi nhánh
	
	98 Tô Ngọc
	
	

	6
	2424
	trường song
	40
	
	
	

	
	
	
	
	Vân, phường
	Tây Hồ
	

	
	
	ngữ quốc tế
	
	
	
	

	
	
	
	
	Quảng An
	
	

	
	
	Horizon
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	1321
	THPT Văn
	200
	Số 9 Hai Bà
	Hoàn
	

	
	
	Hiến
	
	Trưng
	Kiếm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	1121
	THPT Đông
	160
	310 Minh Khai,
	Hai Bà
	

	
	
	
	
	(Đi cổng 18C
	
	

	
	
	Kinh
	
	Tam Trinh)
	Trưng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	1122
	THPT Hoàng
	120
	Số 9 Bùi Ngọc
	Hai Bà
	

	
	
	
	
	Dương, phường
	
	

	
	
	Diệu
	
	Bạch Mai
	Trưng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


58
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	Cơ sở 1: Số 67
	Hoàn
	

	10
	1123
	THPT Hồng
	240
	Lê Văn Hưu
	Kiếm
	

	
	
	Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cơ sở 2: Số 780
	Hai Bà
	

	
	
	
	
	Minh Khai
	Trưng
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	1125
	TH, THCS,
	200
	T35 - KĐT
	Hai Bà
	

	
	
	
	
	Times City, 458
	
	

	
	
	THPT Vinschool
	
	Minh Khai
	Trưng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	1126
	THCS & THPT
	280
	Toà nhà C, số
	Hai Bà
	

	
	
	
	
	94A Lê Thanh
	
	

	
	
	Tạ Quang Bửu
	
	Nghị
	Trưng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	0821
	THPT Bắc Hà -
	160
	Số 1A ngõ 538
	Đống
	

	
	
	Đống Đa
	
	đường Láng
	Đa
	

	14
	0822
	THPT DL
	200
	Số 106 Thái
	Đống
	

	
	
	
	
	Thịnh, phường
	
	

	
	
	Einstein
	
	Trung Liệt
	Đa
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Nguyễn
	
	Ngõ 157 phố
	
	

	15
	0823
	
	160
	Chùa Láng,
	Đống
	

	
	
	Văn Huyên
	
	phường Láng
	Đa
	

	
	
	
	
	Thượng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	0824
	THPT Tô Hiến
	80
	Số 43 ngõ
	Đống
	

	
	
	
	
	Thịnh Hào 1,
	
	

	
	
	Thành
	
	
	Đa
	

	
	
	
	
	Tôn Đức Thắng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THCS & THPT
	
	Ngõ 14C Pháo
	
	

	17
	2821
	
	40
	Đài Láng,
	Đống
	

	
	
	Alfred Nobel
	
	phường Láng
	Đa
	

	
	
	
	
	Thượng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	2822
	THPT Đại Việt
	80
	Số 301 Nguyễn
	Thanh
	

	
	
	
	
	Trãi
	Xuân
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19
	2823
	THPT DL Đào
	320
	Số 182 Lương
	Thanh
	

	
	
	Duy Từ
	
	Thế Vinh
	Xuân
	


59
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	20
	0122
	THPT Hồ Tùng
	120
	Số 18 Khương
	Thanh
	

	
	
	
	
	Hạ, phường
	
	

	
	
	Mậu
	
	Khương Đình
	Xuân
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21
	2824
	THPT DL Hà
	120
	Số 131 Nguyễn
	Thanh
	

	
	
	Nội
	
	Trãi
	Xuân
	

	22
	2825
	THPT Hồ Xuân
	120
	Số 1 Nguyễn
	Thanh
	

	
	
	Hương
	
	Quý Đức
	Xuân
	

	23
	2826
	THPT Huỳnh
	200
	Số 54A Vũ
	Thanh
	

	
	
	Thúc Kháng
	
	Trọng Phụng
	Xuân
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24
	2828
	THPT DL
	120
	Lô T1 KĐT
	Thanh
	

	
	
	
	
	Trung Hoà -
	
	

	
	
	Lương Văn Can
	
	
	Xuân
	

	
	
	
	
	Nhân Chính
	
	

	
	
	THPT Nguyễn
	
	Số 30, ngõ
	
	

	25
	2830
	
	120
	208 Lê Trọng
	Thanh
	

	
	
	Trường Tộ
	
	Tấn, phường
	Xuân
	

	
	
	
	
	Khương Mai
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26
	2831
	THPT Phan
	120
	Số 21 Vũ Trọng
	Thanh
	

	
	
	Bội Châu
	
	Phụng
	Xuân
	

	
	
	
	80
	Lô C1-C2,
	Cầu
	

	27
	0421
	THPT Global
	
	KĐT mới Yên
	
	

	
	
	
	
	
	Giấy
	

	
	
	
	
	Hòa
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PTDL
	
	Số 1 Doãn Kế
	
	

	28
	0422
	Hermann
	120
	
	Cầu
	

	
	
	
	
	Thiện, phường
	
	

	
	
	Gmeiner Hà
	
	
	Giấy
	

	
	
	
	
	Mai Dịch
	
	

	
	
	Nội
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	0424
	THPT DL Lý
	200
	165 phố Hoàng
	Cầu
	

	
	
	
	
	Ngân, phường
	
	

	
	
	Thái Tổ
	
	
	Giấy
	

	
	
	
	
	Trung Hòa
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Nguyễn
	520
	Số 6 Trần Quốc
	Cầu
	

	30
	0425
	Bỉnh Khiêm -
	
	
	
	

	
	
	Cầu Giấy
	
	Hoàn
	Giấy
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


60
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31
	0426
	THPT Nguyễn
	160
	Tổ 59 Trung
	Cầu
	

	
	
	
	
	Kính, phường
	
	

	
	
	Siêu
	
	Yên Hoà
	Giấy
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Nguyễn
	
	Lô 12 - KĐT
	
	

	32
	1421
	
	80
	Đền Lừ II,
	Hoàng
	

	
	
	Đình Chiểu
	
	phường Hoàng
	Mai
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Văn Thụ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	33
	1422
	THPT DL
	160
	Lô 18 KĐT
	Hoàng
	

	
	
	Phương Nam
	
	Định Công
	Mai
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trường THCS
	120
	Lô X1, KĐT
	Hoàng
	

	34
	1423
	& THPT quốc
	
	
	
	

	
	
	
	
	Bắc Linh Đàm
	Mai
	

	
	
	tế Thăng Long
	
	
	
	

	35
	1424
	THPT Trần
	80
	Số 1277 đường
	Hoàng
	

	
	
	Quang Khải
	
	Giải Phóng
	Mai
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	36
	1124
	THPT Mai Hắc
	120
	Lô 2 - khu 10A,
	Hoàng
	

	
	
	
	
	số 431 Tam
	
	

	
	
	Đế
	
	Trinh
	Mai
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Lương
	480
	Thôn Yên Xá,
	Thanh
	

	37
	2827
	Thế Vinh -
	
	
	
	

	
	
	
	
	xã Tân Triều
	Trì
	

	
	
	Thanh Xuân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	38
	0323
	THPT Lê
	120
	Thôn Việt Yên,
	Thanh
	

	
	
	Thánh Tông
	
	xã Ngũ Hiệp
	Trì
	

	
	
	
	
	
	
	

	39
	1521
	THPT Lê Văn
	200
	Số 44 phố Ô
	Long
	

	
	
	
	
	Cách, phường
	
	

	
	
	Thiêm
	
	Đức Giang
	Biên
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Mùa
	80
	Số 95 Ái Mộ,
	Long
	

	40
	1522
	Xuân -
	
	
	
	

	
	
	
	
	phường Bồ Đề
	Biên
	

	
	
	Wellspring
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	41
	1523
	THPT Tây Sơn
	120
	Tổ 14 - phường
	Long
	

	
	
	
	
	Phúc Đồng
	Biên
	


61
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Vạn
	200
	Số 56 Hoàng
	Long
	

	42
	1524
	Xuân - Long
	
	Như Tiếp,
	
	

	
	
	
	
	
	Biên
	

	
	
	Biên
	
	phường Bồ Đề
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	43
	0721
	THPT An
	160
	Tổ 25 thị trấn
	Đông
	

	
	
	Dương Vương
	
	Đông Anh
	Anh
	

	
	
	THPT Ngô
	120
	Thôn Vĩnh
	Đông
	

	44
	0724
	Quyền - Đông
	
	Thanh, xã
	
	

	
	
	
	
	
	Anh
	

	
	
	Anh
	
	Vĩnh Ngọc
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cơ sở 1: Xã Uy
	
	

	45
	0725
	THPT Ngô Tất
	240
	Nỗ
	Đông
	

	
	
	
	
	Cơ sở 2: Xã
	
	

	
	
	Tố
	
	
	Anh
	

	
	
	
	
	Kim Chung
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	46
	0726
	THPT Phạm
	120
	Thôn Đìa, xã
	Đông
	

	
	
	Ngũ Lão
	
	Nam Hồng
	Anh
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	47
	1621
	THPT Nguyễn
	160
	Xã Đại Thịnh
	Mê
	

	
	
	Du
	
	
	Linh
	

	48
	0921
	THPT Bắc
	200
	Số 76 Dốc Lã -
	Gia
	

	
	
	Đuống
	
	xã Yên Thường
	Lâm
	

	49
	0922
	THPT Lê Ngọc
	160
	Số 36/670 Hà
	Gia
	

	
	
	
	
	Huy Tập, thị
	
	

	
	
	Hân
	
	trấn Yên Viên
	Lâm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	50
	0923
	THPT Lý Thánh
	280
	Xã Dương Xá
	Gia
	

	
	
	Tông
	
	
	Lâm
	

	51
	0924
	THPT Tô Hiệu
	120
	Số 73 xã Cổ Bi
	Gia
	

	
	
	- Gia Lâm
	
	
	Lâm
	

	52
	2221
	THPT Đặng
	120
	Thôn 4, xã
	Sóc
	

	
	
	Thai Mai
	
	Hồng Kì
	Sơn
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	53
	2222
	THPT Lạc
	200
	Ngõ 81 đường
	Sóc
	

	
	
	
	
	Núi Đôi, thị
	
	

	
	
	Long Quân
	
	
	Sơn
	

	
	
	
	
	trấn Sóc Sơn
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


62
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	54
	2223
	THPT Lam
	160
	Khối V Phù Lỗ
	Sóc
	

	
	
	Hồng
	
	
	Sơn
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	55
	2224
	THPT Mạc
	160
	Kim Anh, xã
	Sóc
	

	
	
	Đĩnh Chi
	
	Thanh Xuân
	Sơn
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	56
	2225
	THPT Minh
	80
	Xã Minh Trí
	Sóc
	

	
	
	Trí
	
	
	Sơn
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phố Lê Đức
	
	

	57
	1821
	THPT M.V.
	280
	Thọ, KĐT
	Nam
	

	
	
	
	
	Mĩ Đình II,
	Từ
	

	
	
	Lômônôxốp
	
	
	
	

	
	
	
	
	phường Mĩ
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đình II
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phố Trần Văn
	
	

	58
	1822
	THPT Marie
	280
	Lai, KĐT Mĩ
	Nam
	

	
	
	
	
	Đình, Mễ Trì,
	Từ
	

	
	
	Curie
	
	
	
	

	
	
	
	
	phường Mĩ
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đình I
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80
	KĐT mới
	Nam
	

	59
	1824
	THPT Olympia
	
	Trung Văn,
	Từ
	

	
	
	
	
	đường Tố Hữu
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	60
	1825
	THPT Trần
	80
	Số 7 ngách
	Nam
	

	
	
	
	
	8/11, phường
	Từ
	

	
	
	Thánh Tông
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phú Đô
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổ dân phố
	Nam
	

	61
	1826
	THPT Trí Đức
	280
	số 5, Phú Mĩ,
	
	

	
	
	
	
	
	Từ
	

	
	
	
	
	phường Mĩ
	
	

	
	
	
	
	
	Liêm
	

	
	
	
	
	Đình II
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	62
	1827
	THPT TT Việt
	80
	KĐT Mĩ Đình
	Nam
	

	
	
	
	
	I, phường Cầu
	Từ
	

	
	
	- Úc Hà Nội
	
	
	
	

	
	
	
	
	Diễn
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	63
	1828
	THPT Xuân
	80
	Phường
	Nam
	

	
	
	
	
	
	Từ
	

	
	
	Thủy
	
	Phương Canh
	
	

	
	
	
	
	
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


63
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT DL
	
	Lô 8 - THPT
	
	

	64
	0321
	
	240
	khu Bắc Cổ
	Bắc Từ
	

	
	
	Đoàn Thị Điểm
	
	Nhuế, phường
	Liêm
	

	
	
	
	
	Cổ Nhuế 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THCS & THPT
	
	Lô TH2, KĐT
	
	

	65
	1823
	
	120
	Hoàng Quốc
	Bắc Từ
	

	
	
	NewTon
	
	Việt, phường
	Liêm
	

	
	
	
	
	Cổ Nhuế 1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	66
	0322
	THCS & THPT
	80
	36A Phạm Văn
	Bắc Từ
	

	
	
	Hà Thành
	
	Đồng
	Liêm
	

	
	
	
	120
	Phúc Lí,
	Bắc Từ
	

	67
	0324
	THPT Tây Đô
	
	phường Minh
	
	

	
	
	
	
	Khai
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Việt
	
	Km12 đường
	
	

	68
	0326
	
	120
	Cầu Diễn,
	Bắc Từ
	

	
	
	Hoàng
	
	phường Phúc
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Diễn
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cơ sở 1: Xã Đức
	Hoài
	

	69
	1221
	THPT Bình
	160
	Thượng
	Đức
	

	
	
	Minh
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cơ sở 2: Thị
	Đan
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	trấn Phùng
	Phượng
	

	
	
	
	
	
	
	

	70
	2021
	THPT Hồng
	120
	Thôn Tây, xã
	Phúc
	

	
	
	Đức
	
	Phụng Thượng
	Thọ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Lương
	160
	Km 56, Quốc
	
	

	71
	0221
	Thế Vinh - Ba
	
	lộ 32, thôn Vật
	Ba Vì
	

	
	
	Vì
	
	Phụ, xã Vật Lại
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	72
	0222
	THPT Trần
	200
	Thị trấn Tây
	Ba Vì
	

	
	
	Phú - Ba Vì
	
	Đằng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


64
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Khu công nghệ
	
	

	
	
	
	
	cao Hòa Lạc,
	
	

	73
	2521
	THPT FPT
	320
	Km29 Đại lộ
	Thạch
	

	
	
	
	
	Thăng Long
	
	

	
	
	
	
	
	Thất
	

	
	
	
	
	(trong khuôn
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	viên Trường
	
	

	
	
	
	
	Đại học FPT)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Phan
	360
	
	Thạch
	

	74
	2522
	Huy Chú -
	
	Xã Bình Phú
	
	

	
	
	
	
	
	Thất
	

	
	
	Thạch Thất
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	75
	2122
	THPT Phú
	80
	Xã Thạch Hòa
	Thạch
	

	
	
	Bình
	
	
	Thất
	

	76
	2121
	Phổ thông
	120
	Thôn Đồng Lư,
	Quốc
	

	
	
	Nguyễn Trực
	
	xã Đồng Quang
	Oai
	

	77
	1021
	THPT Hà Đông
	400
	KĐT Mỗ Lao,
	Hà
	

	
	
	
	
	phường Mỗ Lao
	Đông
	

	
	
	
	
	
	
	

	78
	1023
	Phổ thông quốc
	80
	Phường Dương
	Hà
	

	
	
	tế Việt Nam
	
	Nội
	Đông
	

	
	
	
	160
	KĐT Xa La,
	Hà
	

	79
	1024
	THPT Xa La
	
	phường Phúc
	
	

	
	
	
	
	
	Đông
	

	
	
	
	
	La
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	80
	2829
	THPT Ngô Gia
	240
	Ngõ 2 Xa La,
	Hà
	

	
	
	
	
	phường Phúc
	
	

	
	
	Tự
	
	La
	Đông
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	81
	0521
	THPT Đặng
	120
	Thôn Nội An,
	Chương
	

	
	
	Tiến Đông
	
	xã Đại Yên
	Mĩ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	82
	0522
	THPT Ngô Sĩ
	240
	Khu Chiến
	Chương
	

	
	
	
	
	Thắng, thị trấn
	
	

	
	
	Liên
	
	Xuân Mai
	Mĩ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	83
	0523
	THPT Trần
	80
	Xã Tân Tiến
	Chương
	

	
	
	Đại Nghĩa
	
	
	Mĩ
	


65
	TT
	Mã
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	trường
	THPT
	tiêu
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	84
	2621
	THPT Bắc Hà -
	200
	Tổ 1, thị trấn
	Thanh
	

	
	
	Thanh Oai
	
	Kim Bài
	Oai
	

	85
	2622
	THPT Thanh
	160
	Quốc lộ 21B, xã
	Thanh
	

	
	
	Xuân
	
	Bình Minh
	Oai
	

	86
	1022
	THPT Phùng
	200
	Thị trấn
	Thường
	

	
	
	Hưng
	
	Thường Tín
	Tín
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Nguyễn
	
	Cơ sở 1: Xã
	Phú
	

	
	
	
	240
	Khai Thái
	Xuyên
	

	87
	1921
	Bỉnh Khiêm -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cơ sở 2: Thị
	Phú
	

	
	
	Phú Xuyên
	
	
	
	

	
	
	
	
	trấn Phú Xuyên
	Xuyên
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	THPT Nguyễn
	120
	Số 2 đường đê,
	Ứng
	

	88
	3021
	Thượng Hiền -
	
	thị trấn Vân
	
	

	
	
	
	
	
	Hòa
	

	
	
	Ứng Hòa
	
	Đình
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH THPT TẠI CÁC TRUNG TÂM GDTX
	TT
	Mã TT
	Tên TT GDTX
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận
	

	
	GDTX
	
	tiêu
	
	
	

	1
	0951
	GDTX Đình
	40
	Đình Xuyên
	Gia
	

	
	
	Xuyên
	
	
	Lâm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	0952
	GDTX Phú Thị
	40
	Xã Đặng Xá
	Gia
	

	
	
	
	
	
	Lâm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	1751
	GDTX Mĩ Đức
	40
	Xã Lê Thanh
	Mĩ Đức
	

	4
	1951
	GDTX Phú
	40
	Xã Nam Triều
	Phú
	

	
	
	Xuyên
	
	
	Xuyên
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	2651
	GDTX Thanh
	40
	Xã Phương
	Thanh
	

	
	
	Oai
	
	Trung
	Oai
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	2951
	GDTX Thường
	40
	Thị trấn
	Thường
	

	
	
	Tín
	
	Thường Tín
	Tín
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	3051
	GDTX Ứng
	40
	Thị trấn Vân
	Ứng
	

	
	
	Hòa
	
	Đình
	Hòa
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


66
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
CHƯƠNG TRÌNH GDTX TẠI CÁC TRUNG TÂM GDTX
	TT
	Mã TT
	Tên TT GDTX
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận,
	

	
	GDTX
	
	tiêu
	
	Huyện
	

	1
	0151
	GDTX Ba Đình
	160
	Ngõ 294 phố
	Ba Đình
	

	
	
	
	
	Đội Cấn
	
	

	2
	0251
	GDTX Ba Vì
	240
	Xã Vật Lại
	Ba Vì
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	0451
	GDTX và DN
	120
	Số 2 ngõ 233
	Cầu Giấy
	

	
	
	Cầu Giấy
	
	Xuân Thủy
	
	

	4
	0551
	GDTX
	240
	Chùa Sấu, xã
	Chương
	

	
	
	Chương Mĩ
	
	Ngọc Sơn
	Mĩ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	0651
	GDTX
	400
	Chợ Tre, thị
	Đan
	

	
	
	Đan Phượng
	
	trấn Phùng
	Phượng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	0751
	GDTX
	400
	Chợ Tó, Uy Nỗ,
	Đông
	

	
	
	Đông Anh
	
	Đông Anh
	Anh
	

	7
	0851
	GDTX
	160
	Số 5 ngõ 4A
	Đống Đa
	

	
	
	Đống Đa
	
	Đặng Văn Ngữ
	
	

	8
	0951
	GDTX
	120
	Đình Xuyên
	Gia Lâm
	

	
	
	Đình Xuyên
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	0952
	GDTX Phú Thị
	160
	Xã Đặng Xá
	Gia Lâm
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	1051
	GDTX Hà Tây
	120
	Hà Đông
	Hà Đông
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	1151
	GDTX
	120
	Số 14 Lê Gia
	Hai Bà
	

	
	
	Hai Bà Trưng
	
	Định
	Trưng
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	1251
	GDTX
	400
	Thôn Ngãi Cầu,
	Hoài Đức
	

	
	
	Hoài Đức
	
	xã An Khánh
	
	

	13
	1351
	GDTX
	160
	Số 47 Hàng
	Hoàn
	

	
	
	Nguyễn Văn Tố
	
	Quạt
	Kiếm
	

	
	
	
	
	
	
	

	14
	1451
	GDTX
	80
	Trần Phú
	Hoàng
	

	
	
	Hoàng Mai
	
	
	Mai
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	15
	1551
	GDTX
	160
	Phường Việt
	Long
	

	
	
	Việt Hưng
	
	Hưng
	Biên
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


67
	TT
	Mã TT
	Tên TT GDTX
	Chỉ
	Địa chỉ
	Quận,
	

	
	GDTX
	
	tiêu
	
	Huyện
	

	16
	1651
	GDTX Mê Linh
	160
	Hùng Vương,
	Mê Linh
	

	
	
	
	
	Phúc Yên
	
	

	17
	1751
	GDTX Mĩ Đức
	120
	Xã Lê Thanh
	Mỹ Đức
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	1851
	GDTX Từ Liêm
	320
	Phường
	Nam Từ
	

	
	
	
	
	Xuân Phương
	Liêm
	

	
	
	
	
	
	
	

	19
	1951
	GDTX
	200
	Xã Nam Triều
	Phú
	

	
	
	Phú Xuyên
	
	
	Xuyên
	

	
	
	
	
	
	
	

	20
	2051
	GDTX Phúc Thọ
	240
	Xã Võng Xuyên
	Phúc Thọ
	

	
	
	
	
	
	
	

	21
	2151
	GDTX Quốc Oai
	200
	Thôn Ngô Sài, thị
	Quốc Oai
	

	
	
	
	
	trấn Quốc Oai
	
	

	22
	2251
	GDTX Sóc Sơn
	320
	Thị trấn Sóc Sơn
	Sóc Sơn
	

	
	
	
	
	
	
	

	23
	2351
	GDTX thị xã
	200
	Số 7 đường Đinh
	Sơn Tây
	

	
	
	Sơn Tây
	
	Tiên Hoàng
	
	

	
	
	
	160
	Số 57 An Dương
	
	

	24
	2451
	GDTX Tây Hồ
	
	Vương, Phú
	Tây Hồ
	

	
	
	
	
	Thượng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	2551
	GDTX
	320
	Xã Liên Quan
	Thạch
	

	
	
	Thạch Thất
	
	
	Thất
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26
	2651
	GDTX
	120
	Xã Phương
	Thanh
	

	
	
	Thanh Oai
	
	Trung
	Oai
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	27
	2751
	GDTX Đông Mĩ
	240
	Xã Đông Mĩ
	Thanh
	

	
	
	
	
	
	Trì
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	28
	2752
	GDTX
	200
	Km 2,5 Phan
	Thanh
	

	
	
	
	
	Trọng Tuệ, xã
	
	

	
	
	Thanh Trì
	
	
	Trì
	

	
	
	
	
	Thanh Liệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	2851
	GDTX
	280
	Số 140 phố Bùi
	Thanh
	

	
	
	Thanh Xuân
	
	Xương Trạch
	Xuân
	

	30
	2951
	GDTX
	160
	Thị trấn
	Thường
	

	
	
	Thường Tín
	
	Thường Tín
	Tín
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31
	3051
	GDTX
	120
	Thị trấn
	Ứng Hòa
	

	
	
	Ứng Hòa
	
	Vân Đình
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


68
Phần năm
TUYỂN SINH
VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Năm học 2016 - 2017, một số trường TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội có tuyển HS tốt nghiệp THCS vào học TCCN với nhiều ngành nghề khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, HS được cấp bằng TCCN hệ chính quy theo quy định của Bộ GD&ĐT. HS có thể tiếp tục học liên thông lên cao đẳng hoặc đại học theo nguyện vọng.
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: HS tốt nghiệp THCS. III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm.
IV. CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÓ TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Năm học 2016 - 2017 có 30 trường TCCN trực thuộc Sở GD & ĐT Hà Nội tuyển sinh. HS xem danh sách các trường, ngành nghề đào tạo và thông tin cần thiết về tuyển sinh trong bảng dưới đây:
	TT
	Tên trường
	
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Công lập
	

	
	
	
	
	Số 2 Nghĩa Dũng, phường
	

	
	
	
	
	Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
	

	1
	Trường Trung cấp
	
	250
	Tel: (04) 3716 5260; (04)
	

	
	
	
	
	3823 9223
	

	
	Xây dựng Hà Nội
	
	
	
	

	
	
	
	
	Web: www.thxaydung.com
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Email: tc-xaydung@
	

	
	
	
	
	hanoiedu.vn
	

	
	
	
	
	
	


69
	TT
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Số 102 Tân Ấp, phường
	

	2
	
	200
	Phúc Xá, quận Ba Đình
	

	
	Kinh tế Hà Nội
	
	Điện thoại 0438293186
	

	
	
	
	Web: www.hnce.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Đường 131, xã Mai Đình,
	

	
	Trường Trung cấp
	
	huyện Sóc Sơn, Hà Nội
	

	
	
	285
	Tel: 04.3582 4599
	

	3
	Kinh tế Kỹ thuật Đa
	
	Web: http://
	

	
	ngành Sóc Sơn
	
	tcdanganhsocson.edu.vn
	

	
	
	
	Email: tcdanganhsocson@
	

	
	
	
	hanoiedu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 65, Quốc lộ 6A, phường
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Phú Lâm, quận Hà Đông,
	

	
	
	450
	Hà Nội
	

	4
	Kinh tế - Tài chính
	
	Tel: (04)33 821791
	

	
	Hà Nội
	
	Web: www.HEFC.edu.vn
	

	
	
	
	Email: tc-kttchanoi@
	

	
	
	
	hanoi.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 73, Nguyễn Chí Thanh,
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Đống Đa, Hà Nội
	

	
	
	110
	Tel: (04) 3835 7388; (04)
	

	5
	Kỹ thuật Tin học Hà
	
	
	

	
	Nội (ESTIH)
	
	3773 8803
	

	
	
	
	Web: www.estih.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Email: info@estih.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Xã Kim Chung, huyện
	

	
	
	425
	Đông Anh, Hà Nội
	

	6
	Kinh tế - Kỹ thuật
	
	
	

	
	Bắc Thăng Long
	
	Tel: (04) 3 881 2431
	

	
	
	
	Web: www.btl.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


70
	TT
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	

	
	Ngoài công lập
	

	
	
	
	Thôn Phú Thứ, phường
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Tây Mỗ, quận Nam Từ
	

	
	
	150
	Liêm, Hà Nội (Km6 đại lộ
	

	7
	Kinh tế Kỹ thuật
	
	Thăng Long)
	

	
	Thương mại Hà Nội
	
	Tel:04 66507763
	

	
	
	
	Web: thuongmaihanoi.edu.
	

	
	
	
	vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 141, đường Chiến
	

	
	
	
	Thắng, xã Tân Triều,
	

	8
	Trường Trung cấp
	380
	huyện Thanh Trì, Hà Nội
	

	
	
	
	Tel: (04) 6675 6646
	

	
	Tổng hợp Hà Nội
	
	
	

	
	
	
	Fax: (04) 3854 4425
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Website:www.tc-
	

	
	
	
	tonghophanoi.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổ 14, Phúc Đồng, Long
	

	9
	Trường Trung cấp
	110
	Biên, Hà Nội
	

	
	
	
	Tel: (04) 3875 2265/3875
	

	
	Quang Trung
	
	
	

	
	
	
	2376
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Website: www.qtc.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Số 5 đường Mỹ Đình,
	

	
	
	200
	phường Mỹ Đình, Nam Từ
	

	10
	Công nghệ Bách
	
	
	

	
	khoa Hà Nội
	
	Liêm, Hà Nội
	

	
	
	
	Điện thoại: (04) 3796 0505
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 1 Nhân Hoà, Nhân
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Chính, Thanh Xuân, Hà
	

	11
	
	55
	Nội
	

	
	Bách nghệ Hà Nội
	
	Tel: (04) 3557 4959
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Email: tuyensinh@
	

	
	
	
	truongbachnghehn.edu.vn
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	TT
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Thôn Trung Hậu, xã Tiền
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Phong, huyện Mê Linh,
	

	
	
	150
	Hà Nội
	

	12
	Kinh tế Kỹ thuật Ba
	
	Tel: (04) 6269 8430/3792
	

	
	Đình
	
	0638
	

	
	
	
	Email: ktktbadinh@
	

	
	
	
	yahoo.com
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	CS1: Thôn Vệ, Nam Hồng,
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Đông Anh, Hà Nội
	

	
	
	100
	Tel: (04) 3958 5095
	

	13
	Công nghệ và Quản
	
	CS2: Số 6 Phạm Ngọc
	

	
	trị Đông Đô
	
	Thạch, Kim Liên, Đống
	

	
	
	
	Đa, Hà Nội
	

	
	
	
	Tel: (04) 3784 2523
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	290 Tây Sơn, Đống Đa,
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Hà Nội
	

	
	
	175
	Tel: (04) 6275 5146 / 6275
	

	14
	Kinh tế - Kỹ thuật
	
	5286
	

	
	Thăng Long
	
	Web: trungcapkinhte.vn
	

	
	
	
	Email: tcthanglong1@
	

	
	
	
	gmail.com
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 58 Nguyễn Chí Thanh,
	

	
	Trường Trung cấp
	
	đi vào cổng số 3 phố Chùa
	

	
	
	90
	Láng, tầng 1, khu nhà
	

	15
	Kỹ thuật đa ngành
	
	tròn - Học viện Thanh
	

	
	Hà Nội
	
	Thiếu niên
	

	
	
	
	Tel: (04) 6267 1446
	

	
	
	
	Website: danganh.edu.vn
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	TT
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 14 ngõ 5 phố Ngọa
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Long, phường Minh Khai,
	

	
	
	60
	Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	

	16
	Công nghệ và Kinh
	
	
	

	
	
	
	Tel: (04) 6681 5422 /3763
	

	
	tế đối ngoại
	
	
	

	
	
	
	2168
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Hotline: 0965 198 410
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	457 Hoàng Quốc Việt,
	

	
	
	
	phường Cổ Nhuế 1, Bắc
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Từ Liêm, Hà Nội
	

	17
	
	350
	Tel: (04) 3 7939453
	

	
	Công nghệ Hà Nội
	
	Website: www.
	

	
	
	
	congnghehanoi.edu.vn
	

	
	
	
	Email: TC-Congnghehn@
	

	
	
	
	hanoiedu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	101 Tô Vĩnh Diện, Thanh
	

	
	Trường Trung cấp
	80
	Xuân, Hà Nội
	

	18
	Kinh tế Kỹ thuật
	
	Tel: (04)3556553
	

	
	Phan Chu Trinh
	
	Email: trungcapphanchutrinh@
	

	
	
	
	gmail.com
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 18 phố Nguyễn Cơ
	

	
	
	
	Thạch, phường Cầu Diễn,
	

	
	
	
	quận Nam Từ Liêm, Hà
	

	
	
	
	Nội
	

	
	Trường Trung Cấp
	
	Điện thoại: 04 6295 2366 /
	

	
	
	150
	04 3557 4658
	

	19
	Tin học Tài chính Kế
	
	
	

	
	toán Hà Nội
	
	Web:
	

	
	
	
	taichinhketoanhanoi.edu.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	vn
	

	
	
	
	Email: tc-
	

	
	
	
	taichinhketoan@
	

	
	
	
	hanoiedu.vn
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	TT
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Toa nha H, đương Ham
	

	
	Trường Trung cấp
	50
	Nghi, My Đinh, Nam Tư
	

	20
	Giao thông Vận tải
	
	Liêm, Ha Nôi
	

	
	Hà Nội
	
	Website: http://www.
	

	
	
	
	gtvthanoi.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Phòng 104B, số 347 Đội
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Cấn, Liễu Giai, Ba Đình,
	

	
	
	400
	Hà Nội
	

	21
	Kinh tế Kỹ thuật
	
	
	

	
	Thương mại
	
	Tel: (04) 2217 6649
	

	
	
	
	Website: www.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	tuyensinhgiaoduc.com
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhà E, Trường Đại học
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Sân khấu Điện ảnh, Mai
	

	
	
	200
	Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
	

	22
	Kinh tế - Tài nguyên
	
	Tel: (04) 6269 3288; 6269
	

	
	và Môi trường
	
	6242; 6287 3134
	

	
	
	
	Website: http://www.enre.
	

	
	
	
	edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Số 6, Trần Quốc Hoàn,
	

	
	
	150
	Cầu Giấy, Hà Nội
	

	23
	Kinh tế - Công nghệ
	
	
	

	
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Tel: (04) 3754 5431
	

	
	
	
	Website: nbk@edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà
	

	
	Trường Trung cấp
	150
	Nội
	

	24
	Kỹ thuật Công nghệ
	
	Tel: (04) 3340 0400
	

	
	Lê Quý Đôn
	
	Email: Tc-lequydon@
	

	
	
	
	hanoiedu.vn
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	TT
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	CS1: Số 73 Cổ Bi, Gia
	

	
	
	
	Lâm, Hà Nội
	

	
	
	
	Tel: (04) 3676 3669
	

	
	
	
	CS2: Số 9, Phố Bùi Ngọc
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Dương, Hai Bà Trưng, Hà
	

	25
	
	350
	Nội
	

	
	Công nghiệp Hà Nội
	
	Tel: (04) 6670 9645
	

	
	
	
	Website: www.
	

	
	
	
	congnghiephanoi.edu.vn
	

	
	
	
	Email:
	

	
	
	
	tccongnghiephanoi@moet.
	

	
	
	
	edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 54 Vũ Trọng Phụng,
	

	
	Trường Trung cấp
	170
	Thanh Xuân, Hà Nội
	

	26
	Kinh tế Kỹ thuật Hà
	
	Tel: (04) 3557 1223; 04
	

	
	Nội I
	
	3557 1224
	

	
	
	
	Web: KTKTHN1.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Số 3 Kẻ Tạnh, Giang
	

	
	Trường Trung cấp
	
	Biên, Long Biên, Hà Nội
	

	27
	
	35
	Tel: (04) 6682 2553
	

	
	Đa ngành Hà Nội
	
	Email:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyentuaneducation@
	

	
	
	
	gmail.com
	

	
	
	
	
	

	
	Hệ Trung cấp thuộc trường Cao đẳng
	

	
	
	
	Số 30A Vũ Hữu, Thanh
	

	
	Trường Cao đẳng
	
	Xuân Bắc, Thanh Xuân,
	

	
	
	260
	Hà Nội
	

	28
	Công nghệ và Môi
	
	
	

	
	trường Hà Nội
	
	Tel: (04) 3854 6649
	

	
	
	
	Website: tcnongnghiep.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	edu.vn
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	TT
	Tên trường
	Chỉ
	Địa chỉ
	

	
	
	tiêu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	54A1 Vũ Trọng Phụng,
	

	
	
	
	Thanh Xuân, Hà Nội
	

	
	Trường Cao đẳng
	
	Tel: (04) 3540 0926
	

	29
	
	300
	Website:
	

	
	Công thương Hà Nội
	
	caodangcongthuonghanoi.
	

	
	
	
	com
	

	
	
	
	Email: tccongthuong@
	

	
	
	
	yahoo.com
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Thủy Xuân Tiên, Chương
	

	
	Trường Cao đẳng
	
	Mỹ, Hà Nội
	

	30
	
	300
	Tel: (04) 3372 1213
	

	
	Cộng đồng Hà Tây
	
	Website: http://www.htcc.
	

	
	
	
	edu.vn
	

	
	
	
	Email: hatay@fpt.vn
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Đường Nguyễn Văn
	

	
	Trường Cao đẳng
	
	Huyên kéo dài, phường
	

	
	
	350
	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà
	

	31
	Điện tử - Điện lạnh
	
	Nội
	

	
	Hà Nội
	
	Tel: (04) 3767 3896
	

	
	
	
	Website: www.dtdl.edu.vn
	

	
	
	
	Email: vanthu@dtdl.edu.vn
	

	
	
	
	
	

	
	Trường Cao đẳng
	
	Số 102 Trung Kính, Yên
	

	32
	
	200
	Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
	

	
	Cộng Đồng Hà Nội
	
	Tel: (04) 3784 9979
	

	
	
	
	Web: www.chn.edu.vn
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Phần sáu
HỎI - ĐÁP
Câu hỏi 1: HS đã tốt nghiệp THCS, muốn tiếp tục được đi học trong năm học 2016 - 2017 thì có thể học ở những loại hình trường nào?
* Trả lời:
HS đã tốt nghiệp THCS, muốn tiếp tục đi học trong năm học 2016 - 2017 tuỳ theo điều kiện, năng lực có thể học ở một trong những loại hình trường sau:
- Học tiếp chương trình THPT:
· Tại các trường THPT công lập. 

· Tại các trường THPT công lập TCTC, các trường THPT ngoài công lập. 

· Học chương trình THPT trong các trung tâm GDTX. 

· Học chương trình GDTX tại các trung tâm GDTX. 

· Học TCCN ở những trường có tuyển HS tốt nghiệp THCS. 

Câu hỏi 2: Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 tại Hà Nội có những điểm gì cần chú ý?
* Trả lời:
· Phương thức “Thi tuyển kết hợp với xét tuyển” được thực hiện để tuyển sinh vào tất cả các trường THPT công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. 

· Mỗi HS được đăng ký dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một KVTS, nơi HS hoặc cha mẹ HS có HKTT. Để thuận lợi cho việc học tập, HS được chuyển đổi KVTS. Trong thời hạn cho phép, HS được đổi NV đăng kư dự tuyển. 

· Các trung tâm GDTX có tuyển sinh lớp 10 học chương trình THPT. 
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- Về ngoại ngữ, ngoài Tiếng Anh, Tiếng Pháp hệ 7 năm, có một số trường dạy chương trình Tiếng Nhật hệ 7 năm, Tiếng Pháp hệ 3 năm, Tiếng Trung hệ 3 năm, Tiếng Đức hệ 3 năm (ngoại ngữ 2), Tiếng Đức hệ 7 năm (ngoại ngữ 2).
· HS đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Pháp (hệ 3 năm) Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, lớp chuyên Tiếng Nga, chuyên Tiếng Trung được đăng kí dự thi môn chuyên là Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, tuỳ theo ngoại ngữ đã học ở cấp THCS. 

· HS đăng ký vào lớp Tiếng Đức hệ 3 năm (ngoại ngữ 2) của trường THPT Việt Đức sẽ đăng ký sau khi trúng tuyển vào trường. 

· HS muốn dự tuyển lớp Tiếng Đức hệ 7 năm (ngoại ngữ 2) tại trường THPT Việt Đức phải hoàn thành chương trình 4 năm Tiếng Đức trong dự án Tiếng Đức ở cấp THCS; Tiếng Đức đạt trình độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu) và đăng ký một NV vào trường THPT Việt Đức, NV còn lại vào một trường THPT trong KVTS quy định. 

· HS có đủ điều kiện có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên khác nhau của hai trong bốn trường THPT có lớp chuyên của thành phố. 

· HS đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên phải thi thêm môn điều kiện là Ngoại ngữ ngoài hai môn Ngữ văn và Toán. 

· HS thi môn chuyên Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm để đánh giá kỹ năng nghe, đọc, viết. 

Câu hỏi 3: HS chỉ đăng ký dự tuyển vào học lớp 10 không chuyên sẽ dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán ngày 08/6/2016 ở đâu?
* Trả lời:
HS chỉ đăng ký dự tuyển vào học lớp 10 không chuyên sẽ dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán ngày 08/6/2016 tại Điểm thi của trường THPT đăng ký NV1.
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Câu hỏi 4: HS có được dự tuyển vào nhiều môn chuyên không? Nếu HS có đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ thi 2 môn Ngữ văn và Toán ngày 08/6/2016, môn Ngoại ngữ ngày 09/6/2016, các môn chuyên chiều ngày 09/6/2016 và sáng ngày 10/6/2016 ở đâu?
* Trả lời:
- Kì thi tuyển sinh THPT năm học 2016 - 2017, mỗi HS được đăng ký dự tuyển nhiều môn chuyên của hai trong bốn trường có lớp chuyên (cả môn chuyên có tổ chức thi và môn chuyên xét tuyển dựa vào kết quả môn thi thay thế. Ví dụ: HS đăng kí dự tuyển vào lớp chuyên Tiếng Trung, chuyên Tiếng Nga thì môn thi thay thế sẽ là môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, tuỳ theo Ngoại ngữ được học ở THCS) với điều kiện các môn chuyên có tổ chức thi không trùng lịch thi và môn xét tuyển phải là môn chuyên của trường NV1.
- Dự thi 2 môn Ngữ văn, Toán ngày 08/6/2016, thi môn Ngoại ngữ sáng ngày 09/6/2016 tại Điểm thi thuộc trường đăng ký NV1 của buổi thi môn chuyên đầu tiên. (Môn chuyên đầu tiên: Là môn thi đầu tiên theo lịch thi).
- Dự thi các môn chuyên chiều ngày 09/6/2016 và sáng ngày 10/6/2016 tại Điểm thi thuộc trường đăng ký NV1 của từng môn chuyên.
HS cần xem thông báo lịch thi tại các trường THPT đã đăng ký dự tuyển theo NV1 không chuyên hoặc NV1 chuyên.
Câu hỏi 5: Đối với HS chỉ có NV dự tuyển vào các trường THPT công lập TCTC, trường THPT ngoài công lập, không có NV dự tuyển hoặc không đủ điều kiện để dự tuyển vào các trường THPT công lập thì có phải tham gia kỳ thi hai môn Ngữ văn, Toán ngày 08/6/2016 không? Khi viết Phiếu đăng ký dự tuyển thì chọn NV1, NV2 như thế nào?
* Trả lời: Các trường THPT công lập TCTC, trường THPT
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ngoài công lập phải căn cứ vào ĐXT của HS để tuyển sinh. Do đó HS muốn dự tuyển vào các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập cũng phải tham gia dự thi hai môn Ngữ văn và Toán được tổ chức vào ngày 08/6/2016 để có ĐXT. “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017” được dùng chung cho mọi đối tượng HS đăng ký dự tuyển vào các trường THPT (công lập, công lập TCTC, ngoài công lập). Sở GD&ĐT không tổ chức Điểm thi tuyển sinh cho các trường THPT công lập TCTC và ngoài công lập. Nếu HS chỉ có NV dự tuyển vào trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập thì trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm 2016 - 2017” HS đăng ký như sau:
· Tại mục “Nguyện vọng 1”: Ghi tên một trường THPT công lập và mã số trường để lấy địa điểm dự thi. HS nên chọn trường THPT công lập thuận tiện nhất cho việc dự thi ngày 08/6/2016. 

· Tại mục “Nguyện vọng 2”: Ghi “NCL” (viết chữ in hoa). 

· Kết quả thi ngày 08/6/2016 của HS chỉ có giá trị xét tuyển vào các trường THPT công lập TCTC và THPT ngoài công lập. Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập không được chuyển về học tại trường THPT công lập. 

Chú ý: HS không chọn và ghi tên các trường THPT (công lập TCTC, ngoài công lập) hoặc trung tâm GDTX trong phần chọn NV1, NV2 của Phiếu đăng ký dự tuyển.
Câu hỏi 6: Điểm chuẩn vào các trường THPT năm học 2016 - 2017 được tính như thế nào?
* Trả lời: Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, căn cứ vào ĐXT của HS tham gia dự tuyển, trường THPT tuyển sinh theo ĐXT từ cao nhất trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu (cách tính ĐXT xem tại Phần một.IV.2). Điểm thấp nhất cho HS trúng tuyển của từng trường gọi là điểm chuẩn của trường. HS trúng tuyển NV2 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn từ 1,5 điểm trở lên.
80
Câu hỏi 7: Môn Ngoại ngữ được dạy ở lớp 10 trường THPT năm học 2016 - 2017 theo những chương trình nào?
* Trả lời: Năm học 2016 - 2017 hầu hết các trường THPT tại Hà Nội đều học ngoại ngữ nối tiếp theo chương trình 7 năm. Do đó HS dự tuyển vào lớp 10 THPT (công lập, ngoài công lập) tại Hà Nội phải hoàn thành chương trình học ngoại ngữ ở cấp THCS (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật).
Ngoài ra, trong năm học 2016 - 2017 có trường THPT Sơn Tây có tổ chức dạy Tiếng Pháp chương trình hệ 3 năm. HS dù học ngoại ngữ nào ở THCS đều có thể đăng ký dự tuyển vào lớp Tiếng Pháp ở trường này. Riêng lớp Tiếng Pháp chương trình hệ 3 năm ở trường THPT Nguyễn Huệ là lớp chuyên nên HS đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tiếng Pháp trường này sẽ dự thi môn Tiếng Pháp hoặc thay thế bằng môn Tiếng Anh, Tiếng Nhật tuỳ theo ngoại ngữ đã học ở THCS.
Cũng trong năm học 2016 - 2017, trường THPT Việt Đức có tổ chức lớp dạy Tiếng Đức (ngoại ngữ 2), tiếng Anh (ngoại ngữ 1) cho những HS đã trúng tuyển vào trường và có nguyện vọng. Ngoài ra, trường còn tổ chức một lớp dạy Tiếng Đức (ngoại ngữ 2), Tiếng Anh (ngoại ngữ 1) cho những học sinh đã hoàn thành chương trình 4 năm Tiếng Đức trong Dự án Tiếng Đức ở cấp THCS và đạt trình độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu) môn Tiếng Đức. Mọi HS đủ điều kiện, có nguyện vọng đều có thể tham gia dự tuyển vào lớp này.
Câu hỏi 8: Đối tượng nào được đăng ký dự tuyển vào lớp ngoại ngữ Tiếng Nhật? HS muốn học tiếp ngoại ngữ Tiếng Nhật có thể đăng ký dự tuyển vào những trường nào? Phương thức tuyển sinh ra sao?
* Trả lời: Năm học 2016 - 2017, có ba trường THPT tuyển HS lớp 10 học ngoại ngữ Tiếng Nhật.
- Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Kim Liên, Trường THPT Việt Đức mỗi trường tuyển 1 lớp học Tiếng Nhật.
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· HS muốn đăng ký dự tuyển vào các lớp học ngoại ngữ Tiếng Nhật phải học đủ 4 năm chương trình thí điểm dạy ngoại ngữ Tiếng Nhật (Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 hoặc Tiếng Nhật ngoại ngữ 

2) ở cấp THCS. 

· HS đã đăng ký dự tuyển vào học Tiếng Nhật không được đăng ký dự tuyển vào các lớp 10 không chuyên học ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 

Phương thức tuyển sinh vào các lớp 10 THPT học ngoại ngữ Tiếng Nhật như tuyển sinh vào các lớp 10 không chuyên trường THPT.
Câu hỏi 9: Trong trường hợp nào HS được chuyển đổi KVTS? Thủ tục chuyển đổi KVTS như thế nào?
* Trả lời:
· Việc cho phép HS chuyển đổi KVTS nhằm giúp HS có điều kiện thuận lợi hơn trong học tập, sinh hoạt hàng ngày, như: HS có HKTT và nơi cư trú thực tế khác nhau; HS ở vùng giáp ranh giữa các KVTS. 

· HS muốn chuyển đổi KVTS làm đơn xin đổi KVTS (có xác nhận của CSGD - theo mẫu M02) và ghi KVTS xin đổi vào mục “Khu vực đăng kí dự tuyển” trong Phiếu đăng kí dự tuyển và nộp đơn kèm theo Phiếu đăng kí dự tuyển. Chú ý: Phải đăng kí hai NV vào 2 trường THPT công lập trong cùng một KVTS. 
Câu hỏi 10: HS có được phép chuyển đổi NV dự tuyển không? Thời gian và địa điểm nộp đơn xin chuyển đổi NV?
* Trả lời:
· Ngày 20/5/2016 Sở GD&ĐT công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội (hanoi.edu.vn), các phòng GD&ĐT và báo Hà Nội mới số lượng HS đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT công lập. 

· HS được phép thay đổi NV dự tuyển. 
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- HS muốn thay đổi NV dự tuyển vào trường THPT công lập nộp đơn (theo mẫu M03) tại các phòng GD&ĐT vào các ngày
21/5/2016 và 23/5/2016.
Chú ý:
· HS không được thay đổi NV dự tuyển vào các lớp chuyên. 

· HS chỉ được chuyển đổi NV vào hai trường THPT công lập trong cùng KVTS đã đăng ký. 

Câu hỏi 11: HS tốt nghiệp THCS ở các tỉnh, thành phố khác có được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hà Nội không?
* Trả lời: HS tốt nghiệp cấp THCS ở các tỉnh, thành phố khác được dự tuyển vào các trường THPT công lập tại Hà Nội với điều kiện:
· HS hoặc bố (mẹ) HS có HKTT tại Hà Nội. 

· Có đủ hồ sơ hợp lệ và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng GD&ĐT nơi HS hoặc cha mẹ HS có HKTT vào ngày 10/5/2016. 

HS tốt nghiệp THCS ở tỉnh, thành phố khác, không có đủ điều kiện về hộ khẩu (Phần một.I.2.b) không được dự tuyển vào các trường THPT công lập tại Hà Nội.
* Riêng Trường THPT Chu Văn An: HS các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực giỏi năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh thì được dự tuyển.
Câu hỏi 12: HS đã trúng tuyển vào lớp 10 THPT nhưng không có điều kiện đi học, các năm sau có nguyện vọng đi học thì làm thế nào?
* Trả lời:
- Nếu HS đã làm thủ tục nhập học, đã có tên trong Danh sách trúng tuyển của trường được Sở duyệt (ở năm học trước) và còn trong độ tuổi đi học: HS đến trường đã trúng tuyển nộp đơn
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xin học đồng thời phải có giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc hạn chế quyền công dân của UBND phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lí.
- Nếu HS không có tên trong danh sách trúng tuyển được Sở GD&ĐT duyệt thì phải đăng ký dự tuyển như các HS chưa dự tuyển để dự tuyển vào trường THPT.
Câu hỏi 13: HS tốt nghiệp THCS hệ GDTX có được dự tuyển vào lớp 10 THPT không?
* Trả lời:
- HS đã tốt nghiệp cấp THCS hệ GDTX, còn trong độ tuổi tuyển sinh vào THPT, đã hoàn thành chương trình Ngoại ngữ cấp THCS đều được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT (công lập, ngoài công lập).
Câu hỏi 14: HS muốn đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Pháp thì được đăng kí dự tuyển vào những trường THPT nào?
* Trả lời: Hiện nay trên thành phố có 4 chương trình Tiếng Pháp được dạy trong nhà trường. HS có thể đăng ký vào lớp 10 học Tiếng Pháp theo một trong các chương trình sau:
· Chương trình Tiếng Pháp song ngữ dành cho HS tốt nghiệp THCS tại Hà Nội đạt loại khá trở lên, đạt điểm trung bình cộng các bài thi các môn Tiếng Pháp và Khoa học bằng Tiếng Pháp trong kì thi Tiếng Pháp và bằng Tiếng Pháp hết cấp THCS ngày 28/5/2015 từ 6,0 trở lên. Các trường nhận HS đăng ký dự tuyển: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An. 

· Chương trình Tiếng Pháp phổ thông hệ 7 năm dành cho HS đã học Tiếng Pháp ở cấp THCS. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT Chu Văn An có tuyển lớp chuyên. Trường THPT Trần Nhân Tông tuyển lớp không chuyên. 

· Chương trình Tiếng Pháp phổ thông hệ 3 năm dành cho HS đã học bất cứ ngoại ngữ nào ở cấp THCS. Trường THPT Sơn 
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Tây nhận HS đăng kí dự tuyển lớp không chuyên. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhận HS đăng ký dự tuyển lớp chuyên.
HS dự tuyển Tiếng Pháp được đăng ký vào hai trường THPT không phân biệt KVTS. Nếu hai trường ở hai KVTS khác nhau thì ghi KVTS trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo trường có NV1.
Câu hỏi 15: Điểm thi nghề phổ thông do Sở GD&ĐT tổ chức có được cộng vào ĐXT không? Nếu một HS cùng một lúc đạt được nhiều loại ưu tiên, khuyến khích thì điểm ưu tiên, khuyến khích (điểm cộng thêm) được cộng tối đa là bao nhiêu?
* Trả lời: Điểm thi nghề phổ thông được coi là điểm khuyến khích xét tuyển (xem Phần một.V.2.b). Nếu HS có nhiều loại ưu tiên, khuyến khích thì được lấy tổng các điểm ưu tiên, khuyến khích có được nhưng không quá 6 điểm. Riêng điểm khuyến khích đối với HS đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
Ví dụ: Một HS là con thương binh mất sức lao động dưới 81%, sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đạt giải nhất cuộc thi HS giỏi Toán cấp thành phố, giải nhì văn nghệ cấp thành phố, thi nghề phổ thông đạt loại giỏi thì tính điểm cộng thêm như sau:
- Điểm ưu tiên: 3,0 điểm, trong đó:
+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%: 2,0 điểm;
+ Sinh sống và học tập trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: 1,0 điểm.
- Điểm khuyến khích: 3,5 điểm, trong đó:
· Giải nhất HS giỏi cấp thành phố (được cộng 2,0 điểm), giải nhì văn nghệ cấp thành phố (được cộng 1,5 điểm). Vậy lấy điểm cộng giải cao nhất là 2,0 điểm; 

· Thi nghề phổ thông đạt loại giỏi được cộng 1,5 điểm. 
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Tổng số điểm cộng thêm là 6,5 điểm. Nhưng theo quy định, tổng số điểm cộng thêm không quá 6 điểm nên HS đó chỉ được cộng thêm 6 điểm.
Câu hỏi 16: Nếu HS được giải HS giỏi, giải văn nghệ, thể thao ở các năm học lớp 6, 7, 8 thì có được cộng điểm khuyến khích không?
* Trả lời: Điểm khuyến khích áp dụng cho HS đạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, thành phố; HS đạt giải cá nhân hoặc tập thể trong các kỳ thi do ngành GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở bậc học THCS (Chi tiết tên các kỳ thi xem tại Phần một.V.2.b)
Vậy nếu HS đạt giải giỏi, giải văn nghệ, thể thao ở các năm học 6, 7, 8, 9 trong các cuộc thi (liệt kê tại Phần một.V.2.b cuốn sách này) sẽ được hưởng điểm khuyến khích theo quy định.
Câu hỏi 17: HS tham dự kỳ thi chung kết Olympic Tiếng Anh cấp THCS do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Language Link Việt Nam tổ chức, nếu đạt giải có được cộng điểm khuyến khích vào ĐXT vào lớp 10 THPT không chuyên không?
* Trả lời: HS tham dự kỳ thi chung kết Olympic Tiếng Anh cấp THCS do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Language Link Việt Nam tổ chức, nếu đạt giải có được cộng điểm khuyến khích vào ĐXT vào lớp 10 THPT không chuyên như đối với giải văn hóa, thể thao...
Câu hỏi 18: Con của người mất sức lao động có được cộng điểm ưu tiên không?
* Trả lời: Con của người mất sức lao động nói chung không được cộng điểm ưu tiên, riêng con của người mất sức lao động được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh thì được cộng điểm ưu tiên.
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Câu hỏi 19: Sự khác nhau khi đăng ký dự tuyển trường NV1, trường NV2 là gì?
* Trả lời: Mỗi HS được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập xếp theo thứ tự ưu tiên là NV1; NV2. Căn cứ vào nguyện vọng HS đăng ký, nếu đủ điểm trúng tuyển vào trường NV1 thì không được xét tuyển vào trường NV2. Nếu HS không đỗ vào trường NV1, muốn xét tuyển theo NV2 thì phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. Trường hợp hạ điểm chuẩn chỉ nhận HS đăng ký NV1 vào trường, không nhận HS đăng ký NV2. Vì vậy, khi đăng ký dự tuyển, HS cần cân nhắc kĩ để lựa chọn trường NV1, NV2 cho phù hợp.
Câu hỏi 20: Thời gian nộp hồ sơ của HS trúng tuyển là khi nào? Hồ sơ tuyển sinh cần nộp gồm những gì?
* Trả lời: Các trường THPT công lập nhận hồ sơ HS trúng tuyển: từ 23/6/2016 đến 25/6/2016; Sau ngày 25/6/2016, những trường tuyển còn thiếu chỉ tiêu được tuyển bổ sung từ ngày 27/6/2016 đến 28/6/2016. Các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập nhận hồ sơ HS trúng tuyển từ 23/6/2016 đến 30/6/2016.
Hồ sơ tuyển sinh gồm: Học bạ THCS (bản chính), Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (do CSGD cấp), Giấy báo kết quả tuyển sinh (do Phòng GD&ĐT cấp), bản sao Giấy khai sinh hợp lệ, bản photocopy hộ khẩu (không cần công chứng), Giấy được phép học sớm tuổi và các Giấy chứng nhận ưu tiên khuyến khích (nếu có). Khi nộp hồ sơ, xuất trình bản gốc sổ hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu.
Câu hỏi 21: Sau khi đã nộp hồ sơ trúng tuyển, HS có được rút hồ sơ để đi nhập học tại trường khác không?
* Trả lời: HS đã nhập trường, nếu có NV (trong thời gian tuyển sinh), được phép rút hồ sơ để nhập học ở trường khác của thành phố. Trong trường hợp HS có NV chuyển trường sang tỉnh, thành phố khác, nhà trường làm thủ tục chuyển trường cho HS
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nhưng không xóa tên HS trong danh sách trúng tuyển, còn các trường hợp khác phải xóa tên HS trong danh sách trúng tuyển.
Câu hỏi 22: HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT tại Hà Nội nhưng chuyển đi học tại tỉnh, thành phố khác thì cần phải làm gì?
* Trả lời: HS đã trúng tuyển vào lớp 10 tại một trường THPT của Hà Nội, phải nộp hồ sơ và có tên trong danh sách trúng tuyển của trường THPT. Do điều kiện cần phải chuyển trường, trường THPT cấp cho HS giấy giới thiệu; Sở GD&ĐT Hà Nội cấp giấy giới thiệu chuyển trường và giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT cho HS chuyển đi.
Câu hỏi 23: HS không dự thi hoặc dự thi không đủ môn (do ốm hoặc có lí do khác) thì có thể học THPT ở đâu?
* Trả lời: HS có thể tham gia dự tuyển theo phương thức xét tuyển vào lớp 10 học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX.
Câu hỏi 24: HS đã đăng ký NV vào lớp chuyên, trường chuyên, có thể chuyển đổi NV được không?
* Trả lời: HS đã đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên, trường chuyên thì không được chuyển đổi NV.
Câu hỏi 25: Việc học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX có gì giống và khác so với các trường THPT (công lập, ngoài công lập)?
* Trả lời:
- Điểm giống nhau:
· Học theo chương trình THPT, dùng sách giáo khoa THPT hiện hành. 

· HS được đánh giá xếp loại về học lực, hạnh kiểm như đối với HS THPT. 

88
· Dự thi THPT quốc gia nếu đủ các điều kiện do Bộ GD&ĐT quy định, nếu đỗ trong kỳ thi sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT. 

· Được tham gia dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như HS THPT. 

- Điểm khác nhau:
HS học tại các trung tâm GDTX chỉ học chương trình THPT ban Cơ bản, còn HS học tại các trường THPT công lập sẽ được phân thành 3 ban: ban Khoa học tự nhiên, ban Khoa học xã hội và nhân văn và ban Cơ bản.
Câu hỏi 26: HS thuộc diện nào được dự tuyển vào lớp 10 chương trình THPT tại các trung tâm GDTX?
* Trả lời: Những HS đã tốt nghiệp cấp THCS, đủ điều kiện (về độ tuổi, hộ khẩu) được tham gia dự tuyển vào lớp 10 học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX .
Câu hỏi 27: Những địa phương nào ở Hà Nội thuộc diện vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn?
* Trả lời: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của Hà Nội gồm 14 xã:
· Minh Quang, Ba Trại, Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài (thuộc huyện Ba Vì); 

· An Phú (thuộc huyện Mĩ Đức); 

· Phú Mãn, Đông Xuân (thuộc huyện Quốc Oai); 

· Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (thuộc huyện Thạch Thất). 

· Trần Phú (thuộc huyện Chương Mỹ) 

Những HS thuộc 14 xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng chế độ ưu tiên là 1,0 điểm cộng thêm vào ĐXT.
Câu hỏi 28: HS theo học chương trình Tiếng Pháp song ngữ hoặc Tiếng Nhật hệ 4 năm ở THCS có được đăng ký học Tiếng Anh ở THPT không?
* Trả lời: Nếu HS học chương trình Tiếng Pháp song ngữ
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hoặc Tiếng Nhật hệ 4 năm ở THCS được học ngoại ngữ 2 là Tiếng Anh ở cả 4 năm học THCS (được thể hiện trong học bạ THCS) được đăng ký dự tuyển vào các lớp học Tiếng Anh ở THPT. Nếu HS đã đăng ký học Tiếng Anh thì phải đăng ký học Tiếng Anh ở cả hai trường NV1, NV2.
Câu hỏi 29: HS được giải chính thức trong các kỳ thi: thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; thi giải Toán bằng tiếng Anh (HOMC); thi giải Toán qua internet, thi Olympic Tiếng Anh; thi HS giỏi môn kỹ thuật năm 2016 có được cộng điểm khuyến khích không?
* Trả lời: Các kỳ thi nói trên do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS, vì vậy HS được giải chính thức trong các kỳ thi này được hưởng chế độ khuyến khích theo Quy chế.
Câu hỏi 30: HS đã tốt nghiệp THCS, có NV vào học một trường TCCN thì có được không?
* Trả lời: HS có thể đăng ký tuyển sinh vào trường TCCN trên địa bàn Hà Nội, học chương trình TCCN hệ 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, HS được đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đẳng như HS đã tốt nghiệp THPT. Các trường TCCN này tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm.
Câu hỏi 31: HS trúng tuyển vào hệ chuyên của các trường THPT chuyên hoặc trường THPT có lớp chuyên nhưng không muốn học hệ chuyên, mà học hệ không chuyên có được không?
* Trả lời: Kết quả của 2 kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên và không chuyên là độc lập nhau. Vì vậy, HS có thể quyết định học hệ chuyên hoặc không chuyên (nếu trúng tuyển) đều được.
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Ví dụ: HS đỗ chuyên Sử trường THPT Chu Văn An và lớp 10 THPT không chuyên của trường này, có thể chọn học hệ chuyên hoặc không chuyên đều được.
Câu hỏi 32: Để được dự tuyển vào các lớp chuyên ở Hà Nội năm học 2016 - 2017, HS cần có những điều kiện gì?
* Trả lời: Để được dự tuyển vào các lớp chuyên ở Hà Nội năm học 2016 - 2017, HS cần có những điều kiện sau:
· Đúng độ tuổi quy định; 

· HS hoặc bố (mẹ) HS có HKTT tại Hà Nội. HS hoặc bố (mẹ) HS đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu tại Hà Nội, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện. 

· Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp ở cấp THCS từ loại khá trở lên; 

· Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên; 

· Đạt điểm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên. 

Câu hỏi 33: Học sinh có được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017 không? Đối tượng nào được xét tuyển thẳng? Để được tuyển thẳng học sinh cần làm các thủ tục gì?
* Trả lời: Học sinh đúng đối tượng và đủ điều kiện sẽ được xét tuyển thẳng vào học lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017. Chế độ tuyển thẳng được quy định như sau:
Đối tượng tuyển thẳng:
a) HS trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT của trường phổ thông dân tộc nội trú. 

b) HS là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu). 
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c) HS khuyết tật
HS khuyết tật là HS bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiên cho lao đông, sinh hoat, hoc tâp găp kho khăn.
HS khuyết tật phải nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012).
d) HS đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học, cụ thể như sau:
· HS đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức với các ngành chuyên môn, bao gồm: Hội thi khoa học kỹ thuật (Intel VISEF và Intel ISEF) dành cho HS trung học; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc; Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU); Thi thí nghiệm thực hành (một trong các bộ môn vật lí, hóa học, sinh học); Thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; 

· HS đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ; thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức. 

Để được Tuyển thẳng học sinh cần có điều kiện sau:
· HS hoặc bố, mẹ HS có HKTT tại Hà Nội và thuộc một trong 4 đối tượng tuyển thẳng ở trên; 

· Có đủ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và nộp hồ sơ đúng lịch quy định; 

· Mỗi HS trong diện tuyển thẳng được đăng ký tuyển thẳng vào 01 trường THPT công lập trong KVTS nơi HS hoặc bố, mẹ HS có HKTT hoặc nơi cư trú thực tế của HS; 
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Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:
· Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2016 

· 2017 (Khai theo mẫu M01 - “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017”); 
· Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

· Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS, hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với HS tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016) do CSGD cấp; 

· Bản sao học bạ; 

· Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ: 

· Giấy chứng nhận đạt giải môn hoặc lĩnh vực dự thi; 

· Giấy chứng nhận khuyết tật; 

· Bản sao Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích khác (nếu có); giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới. 

Cách khai trong phiếu “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017”như sau:
· Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên và mã số một trường THPT công lập đăng ký tuyển thẳng. 

· Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” có thể là: a, b, c hoặc d 

(a)-HS trường Dân tộc nội trú;
(b)-HS dân tộc rất ít người;
(c)-HS khuyết tật;
(d)-HS đạt giải Quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, TDTT.
Ví dụ: HS ghi như sau:
Nguyện vọng 1: Trường THPT     Việt Đức
Nguyện vọng 2: Trường THPT     Tuyển thẳng (c)
Điều này có nghĩa: đây là trường hợp HS khuyết tật đăng ký tuyển thẳng vào trường THPT Việt Đức.
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Lịch nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:
Học sinh nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017”đã khai như trên cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng cho CSGD vào ngày 10/5/2016.
Sau khi có kết quả duyệt tuyển thẳng của Sở, những HS có tên trong Quyết định tuyển thẳng nộp Hồ sơ nhập học tại trường THPT nơi HS đăng ký tuyển thẳng từ ngày 23/6/2016 đến ngày 25/6/2016.
Câu hỏi 34: Học sinh có HKTT ở quận Hà Đông, muốn đăng ký học lớp Tiếng Đức (Ngoại ngữ 2) tại trường THPT Việt Đức có được không? Cách đăng ký? Nếu học sinh không trúng tuyển lớp Tiếng Đức nhưng lại đủ điểm chuẩn vào trường THPT Việt Đức thì có được chuyển sang học lớp Tiếng Anh của trường không?
* Trả lời:
· Tất cả các HS hoặc cha (mẹ) HS có HKTT tại Hà Nội, đã học đủ 4 năm trong dự án Tiếng Đức ở cấp THCS và Tiếng Đức đạt trình độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu) đều được đăng ký dự tuyển vào lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) tại trường THPT Việt Đức, không phân biệt KVTS. 

· Học sinh phải đăng ký một trong hai nguyện vọng là trường THPT Việt Đức, Ngoại ngữ đăng ký học tại THPT là Tiếng Đức. Nguyện vọng còn lại phải là một trường THPT công lập thuộc KVTS mà HS hoặc bố (mẹ) HS có HKTT. 

Ví dụ: HS có HKTT ở quận Hà Đông, có NV học lớp Tiếng Đức (ngoại ngữ 2) của trường THPT Việt Đức, HS này phải đăng ký một NV vào trường THPT Việt Đức, NV còn lại là một trường THPT công lập thuộc KVTS 10.
- Nếu HS không trúng tuyển lớp Tiếng Đức, đủ điểm chuẩn vào trường THPT Việt Đức (lớp Tiếng Anh) thì có thể được chuyển sang học lớp Tiếng Anh của trường Việt Đức nếu HS hoặc bố (mẹ) HS có HKTT ở KVTS2, các trường hợp khác, HS phải dự xét ở trường THPT công lập của NV còn lại.
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Phần bảy
LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT

	Thời gian
	Nội dung công việc
	

	
	
	

	10/5/2016
	HS nộp Phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT
	

	
	tại các CSGD (TSTD, TSHTN nộp tại
	

	
	Phòng GD&ĐT).
	

	
	
	

	
	HS xem danh sách dự tuyển tại các CSGD
	

	
	(TSTD, TSHTN xem tại Phòng GD&ĐT).
	

	18/5 -19/5/2016
	Kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, Điểm
	

	
	THCS, Điểm cộng thêm, Nguyện vọng
	

	
	đăng kí... Nếu sai sót thì đề nghị sửa chữa.
	

	
	(Theo lịch của từng CSGD)
	

	
	
	

	20/5/2015
	Sở GD&ĐT công bố số lượng HS dự tuyển
	

	
	vào từng trường THPT công lập.
	

	
	
	

	
	
	

	21/5, 23/5/2016
	HS muốn đổi NV dự tuyển nộp đơn tại
	

	
	Phòng GD&ĐT. Không đổi NV thi chuyên.
	

	02/6 -
	HS nhận Phiếu báo thi tại các CSGD đăng
	

	
	ký NV1 (TSTD, TSTN nhận tại Phòng
	

	03/6/2016
	GD&ĐT). Phiếu báo thi có dán ảnh và
	

	
	đóng dấu giáp lai.
	

	
	
	

	04/6/2016
	HS đến trường THPT xem thông tin về
	

	
	danh sách dự thi, địa điểm hội đồng thi.
	

	
	
	

	
	
	

	07/6/2016
	7h30: HS có mặt tại Điểm thi trường THPT
	

	
	học nội quy, quy chế thi, xem số báo danh,
	

	
	phòng thi.
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	Thời gian
	Nội dung công việc
	

	
	
	

	08/6 -10/6/2016
	Thi tuyển - HS dự thi theo lịch.
	

	
	
	

	
	+ Ngày 21/6: Xem ĐXT tại trường THPT
	

	
	NV1 và các trường THPT có lớp chuyên.
	

	
	+ 21/6 - 28/6: Nộp đơn xin phúc khảo tại
	

	21/6-23/7/2016
	CSGD (TSTD, TSHTN nộp tại phòng
	

	
	GD&ĐT).
	

	
	+ 22/6 - 23/6: HS nhận Giấy báo kết quả
	

	
	tuyển sinh vào lớp 10 và hồ sơ dự tuyển tại
	

	
	các CSGD (TSTD, TSHTN nhận tại phòng
	

	
	GD&ĐT).
	

	
	
	

	22/6/2016
	Công bố điểm chuẩn vào các trường THPT
	

	
	có lớp chuyên.
	

	
	
	

	
	
	

	23/6/2016
	Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại các
	

	
	trường THPT công lập.
	

	
	
	

	
	
	

	11/7/2016
	HS nhận kết quả phúc tra tại các CSGD
	

	
	(TSTD, TSHTN nhận tại phòng GD & ĐT).
	

	
	
	

	
	
	

	
	+ Trường THPT chuyên, trường THPT có
	

	
	lớp chuyên: nhận hồ sơ HS trúng tuyển
	

	
	từ ngày 22/6/2016 - 24/6/2016. Sau ngày
	

	
	24/6/2016 nếu trường tuyển còn thiếu so
	

	
	với chỉ tiêu thì được nhận bổ sung từ ngày
	

	22/6 - 30/6/2016
	26/6 - 27/6/2016.
	

	
	+ Trường THPT công lập: nhận hồ sơ
	

	
	HS trúng tuyển từ 23/6 - 25/6/2016. Nếu
	

	
	trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu sẽ
	

	
	nhận tiếp vào ngày 27/6 - 28/6/2016.
	

	
	+ Trường THPT NCL, trung tâm GDTX:
	

	
	nhận hồ sơ HS trúng tuyển từ ngày 23/6 -
	

	
	30/6/2016.
	

	
	
	


